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000 - CÁC VẤN ĐỀ CHUNG 

1. DiYanni, Robert. Bạn là những gì bạn đọc  = You are what you read / Robert 

DiYanni; Đào Quốc Minh dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 357tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: You are what you read: A practical guide to reading well. - Thư 

mục: tr. 345-357 

     Phân loại: 028 / B105L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036713 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039483-39485 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051682-51683 

     Từ khoá:Kĩ năng đọc,Đọc sách 

2. Hoàng Anh. Cẩm nang sử dụng Internet an toàn và hiệu quả : Dành cho trẻ em / 

Hoàng Anh, Hồng Ánh, Thu Thủy. - H. : Kim Đồng, 2022. - 66tr. : tranh vẽ ; 20cm. - 

(�15 bí kíp giúp tớ an toàn) 

     Tóm tắt: Trang bị những kiến thức sử dụng Internet giúp các em phát huy những lợi 

thế của Internet, sử dụng các thiết bị nối mạng Internet sao cho an toàn, đối phó với 

những tình huống lừa đảo và tiêu cực trên mạng xã hội và Internet... 

     Phân loại: 004.678 / C120N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024124 

     Từ khoá:Internet,Hiệu quả,An toàn 

3. Hoàng Anh Đức. Readology: Đọc thế nào? : Không thể trì hoãn việc đọc! : Một 

hướng dẫn nhỏ để giúp những người đọc sách luôn sẵn sàng / Hoàng Anh Đức ; Minh 

hoạ: Lộc Linh. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 143tr. ; 18cm 

     Thư mục: tr. 134-143 

     Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên bổ ích dựa trên kiến thức và trải nghiệm thực tế của 

tác giả trong việc đọc và phương pháp rèn luyện thói quen, tạo hứng thú đọc sách cho trẻ 

     Phân loại: 028.9 / R200Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036701 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051662-51663 

     Từ khoá:Đọc sách,Phương pháp 

4. Trần Đình Ba. Đằng sau mặt báo : Hồi ký chân dung báo chí Việt buổi ban đầu đến 

1945 / Trần Đình Ba. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 

535tr. : ảnh ; 24cm 

     Tóm tắt: Tổng hợp chân dung của những tờ báo nổi tiếng từng tồn tại trong lịch sử 

báo chí nước nhà từ khi tờ báo đầu tiên ra đời nửa cuối thế kỷ XIX cho đến năm 1945 

phân chia theo vị trí địa lý vùng miền. Đề cập đến những hoạt động liên quan đến chuyên 

môn, nghiệp vụ báo chí xưa lấy dẫn chứng từ chính các tờ báo cũ 

     Phân loại: 079.597 / Đ116S 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010002 

     Từ khoá:Lịch sử,Báo chí 

5. Đỗ Đình Tấn. Fake news và chống fake news : Vì sao cái giả hấp dẫn hơn cái thật / 

Đỗ Đình Tấn. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 319tr. : hình ảnh ; 

20cm 

     Thư mục cuối mỗi bài 

     Tóm tắt: Đề cập đến các vấn đề: fake news, sự lây lan và mục đích được tạo ra; tin 

giả, thách thức và khủng hoảng báo chí; báo chí tự cứu mình và chống tin giả; cách tiếp 

cận; xoá mù, kiến thức và kỹ năng số cho công dân 

     Phân loại: 070.43 / F103N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036612 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051482-51483 

     Từ khoá:Phòng chống,Sai lệch,Tin tức 

 

100 - TRIẾT HỌC. TÂM LÝ HỌC 

6. Alexander, Skye. Yêu thương bản thân  = Self - care: Tự chăm sóc cuộc sống / Skye 

Alexander, Meera Lester, Carolyn Dean; Lê Thành dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 

2022. - 173tr. : hình vẽ ; 19cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những phương pháp phù hợp để yêu thương bản thân, quan tâm 

đến bản thân mỗi ngày, giúp bản thân được khoẻ mạnh, sáng suốt để tạo ra một cuộc 

sống hạnh phúc, biết yêu thương và giúp đỡ người xung quanh 

     Phân loại: 158.1 / Y606T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036728 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039537-39539 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051712-51713 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

7. Ariely, Dan. Cư xử khôn giao tiếp khéo : Ứng dụng tâm lý học hành vi cải thiện mọi 

giao kèo trong cuộc sống / Dan Ariely ; Matt R. Trower minh họa ; Nhóm VNHR dịch. - 

H. : Công thương, 2022. - 211tr. ; 24cm 

     Phân loại: 158.7 / C550X 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009969 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008785-8787 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012044-12045 

     Từ khoá:Tâm lý học,Ứng xử,Công việc,Cuộc sống 

8. Buchanan, Michelle. Thần số học làm chủ cuộc đời / Michelle Buchanan ; Dịch: 

Mind Artsy, Thao Everlee. - H. : Dân trí, 2022. - 298tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: The numerology guidebook 
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     Tóm tắt: Tìm hiểu về những con số cốt lõi giúp khám phá ra số phận, mục đích sống, 

điểm mạnh, điểm yếu và bài học cuộc sống của mình, sự liên quan giữa chiêm tinh học 

với những con số, từ đó tìm thấy các lựa chọn nghề nghiệp phù hợp và những người có 

đặc điểm phù hợp nhất có thể hỗ trợ cho sự phát triển trên hành trình của mình. Học được 

cách tính toán các chu kỳ khác nhau trong cuộc đời của mình để xác định điều gì sẽ có 

thể xảy ra trong tương lai. Hướng dẫn phương pháp và cách để nhìn thấy, nhận ra ảnh 

hưởng của những con số khác trong cuộc sống, cách vận hành mọi thứ trong tầm tay 

     Phân loại: 133.335 / TH121S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009943 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011992-11993 

     Từ khoá: Thần số học 

9. Burford, Molly. Nhật ký vô lo : Tuyệt chiêu vui sống mỗi ngày / Molly Burford; Bảo 

Trâm dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 182tr. : hình ảnh ; 20cm. - (Bloom collection) 

     Tên sách tiếng Anh: The no worries workbook 

     Tóm tắt: Giới thiệu 124 hoạt động sáng tạo như: khám phá về thiền định, sắp xếp lại 

căn phòng, tự giúp đỡ bản thân, nhâm nhi một tách trà... giúp bạn quản lý, đương đầu và 

làm chủ nỗi lo lắng đang bủa vây và tiếp tục vui sống 

     Phân loại: 152.46 / NH124K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036619 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051496-51497 

     Từ khoá: Lo âu; Phòng chống,Tâm lí học 

10.  Bảo bình khó hiểu / Asbooks b.s.. - H. : Văn học, 2022. - 176tr. ; 18cm. - (12 mảnh 

ghép vũ trụ) 

     Phụ lục: tr. 170-174. - Thư mục: tr. 175-176 

     Tóm tắt: Phân tích về tính cách, quan niệm về tình yêu và mối quan hệ của những 

người thuộc chòm sao Bảo Bình (Thuỷ Bình) trong cung Hoàng đạo 

     Phân loại: 133.5276 / B108B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036748 

     Từ khoá: Sao Bảo Bình; Chiêm tinh,Sao Thuỷ bình 

11. Cameron, Julia. Đánh thức bản ngã nghệ sĩ  = The artist's way : 12 tuần thực hành 

kết nối với sự sáng tạo bên trong bạn / Julia Cameron ; Đặng Việt Vinh dịch ; Be Blessed 

h.đ.. - H. : Thế giới, 2022. - 386tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Đưa ra các gợi ý, nguyên tắc và bí quyết được đúc kết từ kinh nghiệm thực tế 

mang đến những cách tiếp cận mới kết nối con người với khả năng sáng tạo nội tại của 

chính họ, bằng những luận cứ đầy tính thuyết phục về bản chất của sự "cạn kiệt ý tưởng 

sáng tạo" và khơi dạy bản ngã bên trong người nghệ sĩ: Phục hồi cảm giác về sự an toàn, 
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phục hồi ý thức về danh tính cá nhân, ý thức về tài năng, phục hồi cảm giác về tính toàn 

vẹn... 

     Phân loại: 153.35 / Đ107T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036760 

     Từ khoá:Sáng tạo,Nghệ sĩ,Tâm lí học 

12. Choi Kwanghyun. Tâm lý học mối quan hệ / Choi Kwanghyun ; Minh Thùy dịch. - 

H. : Thanh niên, 2022. - 278tr. ; 20cm 

     Phân loại: 158.2 / T120L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036740 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051736-51737 

     Từ khoá:Tâm lý học,Quan hệ 

13. Crutchley, Lee. Nhật ký thao thức : Tuyệt chiêu năng suất lúc nửa đêm / Lee 

Crutchley ; Nhân dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 197tr. ; 20cm. - (Bloom collection; 3) 

     Tên sách tiếng Anh: The nocturnal journal 

     Tóm tắt: Hướng dẫn bạn vẽ, viết, lên kế hoạch, làm trắc nghiệm nhanh và trải qua vô 

số các hoạt động sáng tạo khác, khơi mở cho bạn cách củng cố khả năng tư duy, hệ thống 

lại mớ bòng bong trong đầu, đồng thời kết nối với chính mình một cách sâu sắc nhất 

     Phân loại: 158.1 / NH124K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036690 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051640-51641 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

14. Doãn Lệ Phương. 21 ngày khám phá mind map : Một trải nghiệm tư duy hoàn toàn 

mới / Doãn Lệ Phương; Minh Thúy dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Thanh niên, 2022. - 286tr. 

: minh họa ; 23cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu chi tiết các bước vẽ, nhân tố quan trọng, các kỹ năng, quy tắc vận 

dụng và một số nhận thức sai lầm về sơ đồ tư duy, đồng thời khéo léo kết hợp sơ đồ tư 

duy với tư duy chuyên môn hoá, tư duy cạnh tranh và tư duy hình ảnh qua đó giảng giải 

về ứng dụng thực tế của sơ đồ tư duy 

     Phân loại: 153.42 / H103M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009989 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012083-12084 

     Từ khoá: Sơ đồ tư duy; Tư duy 

15. Duncan, Sarah. Đạo đức trong kinh doanh : Nền tảng để phát triển doanh nghiệp bền 

vững / Sarah Duncan; Khánh Trang dịch. - H. : Công thương; Công ty cổ phần sách Thái 

Hà, 2022. - 211tr. : hình vẽ, bảng ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: The ethical business book: A practical, non-preachy guide to 

business sustainability 
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     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức liên quan đến thực hành kinh doanh bền vững và 

có đạo đức thông qua bảo vệ lợi nhuận của doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi của nhân 

viên, khách hàng, bảo vệ Trái Đất và marketing có đạo đức 

     Phân loại: 174.4 / Đ108Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036655 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051570-51571 

     Từ khoá:Đạo đức kinh doanh 

16. Dương Tuấn. Phải lòng gái hư : 89 luật hấp dẫn để trở thành mẫu phụ nữ mà người 

đàn ông nào cũng khao khát / Dương Tuấn, Khôi Nguyên. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh 

Hóa, 2022. - 278tr. : hình vẽ ; 21cm 

     Tóm tắt: Chia sẻ cách giúp các bạn gái trở nên tự lập và thành công trên con đường 

chinh phục trái tim của đàn ông, nắm rõ suy nghĩ của đối phương, tự tin hơn trong cách 

cư xử, để đạt được cuộc sống hạnh phúc 

     Phân loại: 155.333 / PH103L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009959 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012024-12025 

     Từ khoá:Tâm lí học,Gái hư 

17. Eiichiro Misaki. Nghệ thuật từ bỏ thói quen xấu : Dành cho những bạn hay trong 

tình trạng "Mình lại thế nữa rồi..." / Eiichiro Misaki ; Maris Vũ dịch. - H. : Thế giới, 

2022. - 205tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Gợi mở những phương pháp giúp bạn từ bỏ cách làm việc thiếu hiệu quả, từ 

bỏ lối sống thiếu lành mạnh, từ bỏ cách cư xử thiếu tinh tế và từ bỏ lối suy nghĩ thiển cận 

     Phân loại: 152.33 / NGH250T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036735 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039558-39560 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051726-51727 

     Từ khoá:Tâm lí học,Thói quen 

18. Epictetus. Những lời giáo huấn của Epictetus / Dịch: Robin Hard, Công Thành ; 

Christopher Gill giới thiệu. - H. : Công thương, 2022. - 567tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Epictetus: Discourses, fragments, handbook, first edition 

     Tóm tắt:  Gồm những bài thuyết giảng sinh động, thẳng thắn, đầy sức thuyết phục và 

thách thức, được thể hiện theo cách gần gũi, dễ hiểu với nhiều người của thầy Epictetus. 

Chúng đặt ra các nguyên tắc đạo đức cốt lõi của chủ nghĩa Khắc kỷ dưới hình thức được 

thiết kế để giúp mọi người áp dụng chúng vào thực tiễn và sử dụng chúng làm nền tảng 

để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp của con người 

     Phân loại: 188 / NH556L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010001 
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                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012108 

     Từ khoá:Triết học khắc kỉ,Giáo huấn 

19. Giang Tâm Lực. Đọc hiểu lịch sử triết học Trung Quốc trong một cuốn sách / Giang 

Tâm Lực ; Dịch: Ngô Minh Nguyệt.... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2022. - 415tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24cm 

     Phân loại: 181.11 / Đ419H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010012 

     Từ khoá:Triết học,Lịch sử 

20. Gullfoss, Per Henrik. Chiêm tinh học dưới góc nhìn tâm linh  = The complete book 

of spiritual astrology : Vũ điệu của linh hồn và vũ trụ / Per Henrik Gullfoss ; Dịch: Kim 

Anh, Hoàng Khôi. - H. : Thế giới, 2022. - 267tr. : hình vẽ ; 23cm 

     Tóm tắt: Hướng dẫn các bạn cách để đọc hiểu chiêm tinh dưới tư cách là ngôn ngữ 

của vũ trụ, cách các hành tinh kết hợp và hoạt động; giải thích chức năng của các nguyên 

tố, đặc tính và dấu hiệu hoàng đạo, đồng thời phân tích các hành tinh cư trú ở một 

nhà/một cung hoàng đạo cần làm để đáp ứng và hoàn thiện chính mình 

     Phân loại: 133.5 / CH304T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010034 

     Từ khoá:Chiêm tinh học 

21. Gurudev Sri Sri Ravi Shankar. Ngợi ca sự tĩnh lặng / Gurudev Sri Sri Ravi 

Shankar; Minh Ngọc dịch. - H. : Nxb. Hà Nội; Công ty cổ phần sách Thái Hà, 2022. - 

289tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: The art of living. - Tên sách tiếng Anh: Celebrating silence 

     Tóm tắt: Gồm các trích đoạn từ các cuộc nói chuyện của tác giả trên khắp thế giới về 

những điều chúng ta muốn thay đổi và những thứ chúng ta muốn tu dưỡng; ý nghĩa của 

con đường tâm linh qua hành động phụng sự, phó thác và tự do; những hiểu biết về đấng 

tối cao và quay về con người chân thật bên trong của mình 

     Phân loại: 158.128 / NG462C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036636 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051530-51531 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Thiền định 

22. Haro Arou. Muông thú dạy ta bài học cuộc sống / Haro Asou, Kaori Shinohara ; Duy 

Ngọc dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 213tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về những hình thái sống của một số loài động vật, hiểu 

về chiến lược cũng như tập tính sống của chúng, áp dụng những tấm gương tập tính tốt, 

rút kinh nghiệm từ những tấm gương xấu 

     Phân loại: 128 / M518T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036694 



12 

 

 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051648-51649 

     Từ khoá:Cuộc sống,Kĩ năng sống,Nhân loại học 

23. Hart-Davis, Adam. Tâm lý học - Những thí nghiệm não bộ chưa được tiết lộ / Adam 

Hart-Davis; Lê Thị Thúy Nga dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 255tr. : hình vẽ, bảng ; 

20cm 

     Tên sách nguyên bản: Pavlov's dog 

     Tóm tắt: Ghi lại cuộc hành trình xuyên suốt lịch sử nghiên cứu và những khám phá 

thú vị về não bộ của con người như trí nhớ, cách học tập, bệnh tâm thần phân liệt... thông 

qua các thí nghiệm tâm lý học 

     Phân loại: 150.9 / T120L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036629 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051516-51517 

     Từ khoá:Tâm lí học,Thí nghiệm,Lịch sử 

24. Hiroko Mizushima. Sách tâm lý dành cho người nhạy cảm / Hiroko Mizushima ; 

Liên Vũ dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 168tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những phương pháp chữa lành tâm lý và đưa ra những cách thức 

để bạn buông bỏ mọi lo âu, luôn có được trạng thái thân tâm an lạc 

     Phân loại: 158 / S102T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036739 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051734-51735 

     Từ khoá:Tâm lý học ứng dụng,Cuộc sống 

25. Hoisington, T. J.. Nghĩ được là làm được  = If you think you can : 13 quy luật chi 

phối thành công / T. J. Hoisington ; Nguyễn Tư Thắng dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 

207tr. : tranh vẽ ; 21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu 13 quy luật, nguyên tắc cơ bản chi phối sự thành công thông qua 

những câu chuyện về sự thành công, thất bại của chính tác giả cũng như những người 

thành đạt khác; giúp bạn khơi dậy và tận dụng sự vĩ đại bên trong của mình để đạt được 

thành công trong cuộc sống 

     Phân loại: 158.1 / NGH300Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009963 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012032-12033 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống,Thành công 

26. Hoàng Chí Kiên. Biến cô độc thành độc nhất / Hoàng Chí Kiên ; Thuận Minh dịch. - 

H. : Thế giới, 2022. - 254tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Lý giải những nguyên nhân chủ đạo dẫn đến việc vứt bỏ cá tính để hoà tan 

vào tập thể, từ đó giúp chúng ta can đảm, kiên trì với những nét riêng biệt của bản thân, 
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biết cách tận dụng khoảng thời gian cô độc để mài giũa bản thân, trở thành phiên bản độc 

nhất, thu hút thêm nhiều cơ hội đến với mình 

     Phân loại: 158.1 / B305C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036756 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039585-39586 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051764-51765 

                          Kho thư mục (VN): LDVN.039587 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

27. Ichiro Kishimi. Lạc bước bên con / Ichiro Kishimi; Nguyễn Thu Thảo dịch. - H. : 

Thanh niên, 2022. - 246tr. ; 19cm. - (Tâm lý học ứng dụng) 

     Tóm tắt: Qua quá trình chăm sóc người cha mắc bệnh Alzheimer, tác giả đã hệ thống 

hoá lại những phương pháp giúp mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ trở nên tốt hơn 

     Phân loại: 158.24 / L101B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036645 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051550-51551 

     Từ khoá:Quan hệ gia đình,Tâm lí học ứng dụng 

28. Irvine, William B.. Bàn về ham muốn : Tại sao chúng ta muốn thứ mà ta muốn? / 

William B. Irvine ; Nhóm Tâm lý học Tội phạm dịch. - In lần 2. - H. : Công thương; 

Công ty cổ phần sách Thái Hà, 2022. - 371tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: On desire: Why we want what we want. - Thư mục: tr. 361-371 

     Tóm tắt: Lý giải về đời sống bí ẩn của những ham muốn bằng cách mô tả các trường 

hợp mà mọi người thấy bản thân họ chìm đắm trong ham muốn một cách khó hiểu, 

những ham muốn hiển nhiên lại bỗng nhiên biến mất. Khám phá về những ham muốn, về 

cách chúng ta hình thành nên ham muốn và tại sao lại có những ham muốn đó; từ đó, đưa 

ra cách giải quyết những ham muốn qua những lời khuyên từ tôn giáo, triết học và những 

lời khuyên được coi là lập dị nhất 

     Phân loại: 128.3 / B105V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009990 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012085-12086 

     Từ khoá: Ham muốn; Con người 

29. Kim Yoojin. Khi bạn đang say giấc, ai đó đã đạt được ước mơ / Kim Yoojin; Mỹ 

Linh dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 211tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Thư mục: 207-209. - Phụ lục: 210-211 

     Tóm tắt: Chia sẻ câu chuyện của tác giả khi thực hiện thành công thói quen dậy sớm 

lúc 4 giờ 30 sáng hằng ngày và những thay đổi tích cực trong cuộc sống 

     Phân loại: 158.1 / KH300B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036648 
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                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051556-51557 

     Từ khoá:Cuộc sống,Tâm lí học ứng dụng 

30. Lavrijsen, Annette. Niksen - Sức mạnh của việc tạm dừng / Annette Lavrijsen; Jen 

dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 145tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Niksen: The dutch art of doing nothing. - Thư mục: tr. 144 

     Tóm tắt: Gồm triết lý đơn giản của Hà Lan dành cho bất kỳ ai muốn sống chậm lại, 

thư giãn và mơ mộng, hãy nhấn tạm dừng để thoát khỏi tình trạng kiệt sức và làm chủ 

cuộc sống của chính bạn: Thư giãn và sống chậm lại, tái thiết ranh giới và đặt lại các ưu 

tiên của bạn, làm chủ sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, thúc đẩy sự sáng tạo, tâm 

trạng và cả năng suất của bạn, xây dựng gia đình hạnh phúc và trở thành một người bạn 

tốt hơn 

     Phân loại: 158.1 / N309S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036647 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051554-51555 

     Từ khoá: Sống chậm; Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

31. Little, Brian R.. Bạn thật sự là ai? : Khám phá đáng kinh ngạc về tính cách con 

người / Brian R. Little ; Trần Hoàng Sơn dịch ; Dương Thùy Lệ Trang h.đ.. - H. : Dân trí, 

2022. - 166tr. ; 20cm 

     Phân loại: 158.1 / B105T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036751 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039570-39572 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051754-51755 

     Từ khoá:Tâm lý học ứng dụng 

32. Logan, Megan. Thấu hiểu chính mình / Megan Logan; Phi Yến dịch. - H. : Dân trí, 

2022. - 234tr. : bảng, hình vẽ ; 19cm 

     Thư mục: tr. 232-233 

     Phân loại: 158.1 / TH125H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036711 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039477-39479 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051678-51679 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

33. Lotowycz, Randall. Siêu anh hùng : Những bài học cuộc sống từ các siêu anh hùng 

bạn yêu thích / Randall Lotowycz ; Mỹ thuật: Tim Palin ; Người dịch: Nguyễn Hồng Quế 

Chi, Nguyễn Phan Quế Mai. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 135tr. : tranh vẽ ; 

24cm 

     Tóm tắt: Những bài học có thể được áp dụng ở trường, ở nhà, lúc chơi thể thao và 

trong nhiều tình huống khác giúp bạn trở thành người phi thường trên mọi phương diện, 
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biết yêu thương và trân trọng bản thân... được thể hiện qua câu chuyện về những siêu anh 

hùng 

     Phân loại: 158.1 / S309A 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002724-2726 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

34. Lê Huy Khoa. Những kỹ năng cơ bản trong cuộc sống hằng ngày : Sách đào tạo kỹ 

năng sống / Lê Huy Khoa Kanata dịch, s.t.. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2022. - 262tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Sưu tầm những tri thức gần gũi, dễ hiểu, thân thiện, hiệu quả và dễ thực hiện, 

được đúc rút từ những trải nghiệm của nhiều thế hệ với 4 chủ đề: Xây dựng các mối quan 

hệ trong cuộc sống, tình yêu và hôn nhân - cuộc sống gia đình, phát triển bản thân và ứng 

xử thân thiện mang lại cho bạn động lực, sức mạnh, giải pháp để tâm hồn, cuộc sống trở 

nên thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc hơn 

     Phân loại: 158.1 / NH556K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036613 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051484-51485 

     Từ khoá:Cuộc sống,Tâm lí học ứng dụng 

35. Lê Hưng. Dĩ bất biến - Ứng vạn biến : Giải mã Tam tài quẻ dịch / Lê Hưng VKD và 

các cộng sự. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 191tr. : minh họa ; 

20cm 

     Phụ lục: tr. 147-191 

     Tóm tắt: Lý giải về tam tài (Chánh - Trung - Duyên) và tự luận sự kiện theo nguyên 

tắc dịch lý nhằm dự báo trước một số sự việc cần thiết trong đời sống như khi khởi đầu 

các việc hệ trọng: ký kết hợp đồng làm ăn, khai trương động thổ, cưới gả, xây nhà... 

     Phân loại: 133.33 / D300B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036731 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039546-39548 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051718-51719 

     Từ khoá:Bói toán 

36. Lý Nguyệt Lượng. Cuộc sống tươi đẹp, đừng để lòng chật hẹp / Lý Nguyệt Lượng; 

Song Hạo dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 367tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Những câu chuyện về cuộc sống giúp bạn học cách làm lắng lại những tiếng 

ồn ã trong tâm trí, không hoang mang, vội vàng, bình tĩnh làm việc của mình, đến thời 

điểm thích hợp, cuộc đời sẽ tự mang những thứ thuộc về bạn tới cho bạn 

     Phân loại: 158.1 / C514S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036652 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051564-51565 
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     Từ khoá:Cuộc sống,Tâm lí học ứng dụng 

37. McGrath, Helen. Những kẻ khó ưa - Giúp bạn ứng phó mối quan hệ độc hại / Helen 

McGrath, Hazel Edwards ; Thanh Thủy dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 329tr. ; 24cm. - (Tủ 

sách Sống khác) 

     Tên sách tiếng Anh: Difficult personalities 

     Tóm tắt: Giới thiệu một số kiểu tính cách tiêu biểu cùng những kĩ năng và chiến lược 

giúp bạn ứng phó với hành vi tiêu cực của người khác và của cả chính mình để có những 

mối quan hệ tốt đẹp 

     Phân loại: 158.2 / NH556K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009948 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012002-12003 

     Từ khoá:Kỹ năng,Giao tiếp,Tâm lí học 

38. Nguyễn Minh Hương. Hạnh phúc đan giữa ngón tay / Minh Hương. Nguyễn. - TP. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 228tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Những trải nghiệm của tác giả từ hành trình trưởng thành, tìm về bình an 

trong cuộc sống, giúp chúng ta biết cách dẫn dắt và neo chặt hạnh phúc, xua tan phiền 

muộn và khởi đầu hành trình trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình 

     Phân loại: 158 / H107P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036689 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039459-39461 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051638-51639 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

39. Nguyễn Thị Hòa. Phiên bản hoàn hảo của chính mình / Nguyễn Thị Hòa. - H. : Dân 

trí, 2022. - 209tr. ; 20cm 

     Phân loại: 158.1 / PH305B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036744 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051744-51745 

     Từ khoá:Tâm lý học ứng dụng,Cuộc sống 

40. Nguyễn Xuân Thanh. Thuật toán hành vi và cảm xúc  = The world inside your head: 

Giải mã "trò đùa" của não bộ để ra quyết định khôn ngoan / Nguyễn Xuân Thanh. - H. : 

Thế giới; Công ty sách Alpha, 2022. - 189tr. : minh họa ; 20cm 

     Bút danh tác giả: Jack Frost 

     Phân loại: 158 / TH504T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036639 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051538-51539 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Hành vi,Cảm xúc 



17 

 

 

41. Ngô Di Lân. 1% mỗi ngày - Không ngừng chinh phục bản thân / Ngô Di Lân. - In lần 

thứ 2. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 334tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Những câu chuyện thú vị về cách chinh phục bản thân, tự rèn luyện và phát 

triển để trở nên toàn diện và hoàn thiện nhất, có được một cuộc sống trọn vẹn 

     Phân loại: 158.1 / M458P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036618 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051494-51495 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

42. O'Brien, Dominic. Siêu trí nhớ  = You can have an amazing memory : 15 bài tập đơn 

giản giúp bạn rèn luyện trí nhớ hiệu quả / Dominic O'Brien ; Thảo Trâm dịch. - Tái bản 

lần thứ 4. - H. : Lao động, 2022. - 266tr. : minh họa ; 20cm 

     Tóm tắt:  Chỉ dẫn cách rèn luyện trí nhớ không chỉ để thành thạo những bài tập não 

bộ, mà còn là đòn bẩy giúp tăng sự tự tin; giới thiệu 15 bài tập đơn giản giúp rèn luyện trí 

nhớ hiệu quả 

     Phân loại: 153.14 / S309T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036691 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051642-51643 

     Từ khoá:Trí nhớ,Rèn luyện 

43. Osho. Trưởng thành - Chạm tới bầu trời nội tâm của bạn  = Maturity - The 

responsibility of being oneself / Osho ; Lâm Đặng Cam Thảo dịch. - Tái bản. - H. : Dân 

trí; Công ty First News, 2022. - 247tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Triết lí về sự trưởng thành của con người, phân tích những giai đoạn trong 

một đời người cùng với các mối quan hệ, các giai đoạn của sự trưởng thành chạm đến trái 

tim, chữa lành những vết thương tâm hồn của chúng ta và sống có trách nhiệm với bản 

thân 

     Phân loại: 158.1 / TR561T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036720 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039513-39515 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051696-51697 

     Từ khoá:Đời sống tôn giáo,Tâm lí học ứng dụng 

44. Peterson, Jordan B.. Vượt lên trật tự : 12 quy tắc cho cuộc sống / Jordan B. Peterson 

; Lưu Thế Long dịch ; Dương Ngọc Hân h.đ.. - H. : Thế giới, 2022. - 407tr. : tranh vẽ ; 

23cm 

     Tên sách tiếng Anh: Beyond order: 12 more rules for life 

     Tóm tắt: Cung cấp 12 quy tắc để bạn biết cách ứng xử và tìm ra các lựa chọn ứng xử 

phù hợp nhất trong cuộc sống 

     Phân loại: 170.44 / V563L 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009998 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008791-8793 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012102-12103 

     Từ khoá:Đạo đức,Cuộc sống,Ứng xử 

45. Quốc Thái. Tuổi trẻ có bao lâu mà hững hờ / Quốc Thái ; Chấn Thịnh minh họa. - H. 

: Dân trí; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2022. - 222tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 158.1 / T515T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036716 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039492-39494 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051688-51689 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Tuổi trẻ 

46. Satoru Utsumi. Chuyển hóa tâm thức : 18 quy luật giúp bạn thức tỉnh giữa cuộc sống 

bận rộn / Satoru Utsumi; Lại Minh Tâm dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 299tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Phân tích và nhìn nhận các khía cạnh trong đời sống cũng như xã hội dưới 

góc nhìn mới thông qua các quy luật tuyệt đối của tâm trí. Tác động của các quy luật 

tuyệt đối của tâm trí đến các lĩnh vực gần gũi trong cuộc sống như y học, kinh doanh, làm 

cha mẹ. Những nhận định đánh giá về khả năng chuyển hóa tâm thức thông qua các quy 

luật tuyệt đối của tâm trí 

     Phân loại: 158 / CH527H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036616 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051490-51491 

     Từ khoá:Cuộc sống,Tâm lí học học ứng dụng 

47. Sharma, Robin. Khám phá vận mệnh : 7 bước đánh thức bản thân / Robin Sharma ; 

Quế Anh dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 315tr. ; 20cm 

      Tên sách tiếng Anh: Discover your destiny with the monk who sold his ferrari : 

The 7 stages of self-awakening 

     Tóm tắt: Giới thiệu 7 bước đánh thức bản thân để biến những khát khao trong tim 

thành hiện thực và sống một cuộc đời đáng sống qua những câu chuyện truyền cảm hứng 

giúp bạn học hỏi những kỹ năng cần thiết nhằm làm mới chính mình, không ngừng nuôi 

dưỡng tinh thần bản thân, học tập và khám phá tiềm năng bên trong con người bạn 

     Phân loại: 158.1 / KH104P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036686 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051632-51633 

     Từ khoá:Cuộc sống,Thay đổi,Tâm lí học cá nhân 

48. Swatridge, Colin. Cẩm nang tư duy phản biện và lập luận hiệu quả : Oxford guide to 

effective argument and critical thinking / Colin Swatridge ; Nguyễn Minh dịch. - TP. Hồ 

Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 351tr. : hình vẽ, bảng ; 23cm 
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     Phân loại: 160 / C120N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009980 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012065-12066 

     Từ khoá:Tư duy phản biện,Hùng biện,Logic,Tranh luận 

49. Tiểu Dã. Trí tuệ nội tâm / Tiểu Dã ; Vạn Phương dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 

230tr. ; 19cm. - (Tủ sách Kỹ năng) 

     Tóm tắt: Đưa ra những thông điệp giúp bạn nhận biết bản thân, tái tạo chính mình, tìm 

kiếm sự đổi mới để nắm quyền chủ động trong cuộc sống 

     Phân loại: 158 / TR300T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036703 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051773 

     Từ khoá:Cuộc sống,Tâm lí học ứng dụng 

50. Triệu Lệ Vinh. Bài học cuộc sống - Được và mất / Triệu Lệ Vinh; Losedow dịch. - 

H. : Thế giới, 2022. - 277tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện mang tính giáo dục sâu sắc giúp bạn biết buông 

bỏ mọi thứ, biết cho đi và nhận lại những điều tốt đẹp, tạo nên cuộc sống có ý nghĩa thực 

sự 

     Phân loại: 158.1 / B103H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036611 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051480-51481 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

51. Vạn Triệu Dương. 5 phút nắm trọn tâm lý học công sở : Trọn bộ chiêu thức giúp dân 

công sở bách chiến bách thắng / Vạn Triệu Dương ; Thuận Minh dịch. - H. : Thế giới, 

2022. - 399tr. : hình vẽ ; 24cm. - (Rủ rỉ trước giờ đi ngủ) 

     Tóm tắt: Khái quát 72 phương thức tâm lý học công sở cùng cách vận dụng vào từng 

tình huống cụ thể, giúp bạn tiếp cận vấn đề nhanh chóng và đạt hiệu quả 

     Phân loại: 158.7 / N114P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009949 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012004-12005 

     Từ khoá:Tâm lí học,Công sở 

52. Yang Chang Soon. Tâm lý học thấu hiểu bản thân / Yang Chang Soon ; Ngô Ánh 

Nguyệt dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 271tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Những câu chuyện về sự an ủi, khen ngợi, thấu hiểu và chấp nhận bản thân; 

cùng các giải pháp cơ bản, thiết thực giúp bạn biết cách nhìn thấu người khác, thấu hiểu 

chính mình với lòng tự trọng và sự tự tin được nuôi dưỡng; xây dựng các mối quan hệ 

lành mạnh, có cuộc sống cá nhân và xã hội trưởng thành, tốt đẹp hơn 

     Phân loại: 158 / T120L 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036677 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051614-51615 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

53. Yong Kang Chan. Thói quen hoài nghi  = The disbelief habit : Bỏ thói quen chỉ trích 

bản thân và thay đổi cuộc sống bằng phương pháp hoài nghi tích cực / Yong Kang Chan; 

Loan Loan dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2022. - 199tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Thông qua quan sát, trải nghiệm thực tế giúp đỡ từng cá nhân kết nối với 

trạng thái bình yên nội tại của chính mình cũng như xây dựng lòng trắc ẩn với bản thân: 

Ngừng suy nghĩ tiêu cực, đừng quan trọng hoá suy nghĩ, tìm hiểu nguyên nhân tự chỉ 

trích trở thành thói quen... 

     Phân loại: 158.1 / TH428Q 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036736 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039561-39563 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051728-51729 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

54. Ziglar, Zig. Thuật thiết lập và hoàn thành mục tiêu / Zig Ziglar; Minh Tuệ dịch. - H. : 

Công thương; Công ty cổ phần sách Alpha, 2022. - 215tr. ; 20cm 

     Phân loại: 158.1 / TH504T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036620 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051498-51499 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

55.  Điềm tĩnh để bình yên : Tâm lý học thực hành = Real calm : Handle stress and 

take back control / Psychologies Magazine ; Chương Ngọc dịch. - Thanh Hóa : Nxb. 

Thanh Hóa, 2022. - 279tr. : bảng ; 21cm 

     Tóm tắt: Cung cấp những công cụ, những bài kiểm tra cũng như các phương pháp và 

câu hỏi giúp bạn tìm ra cách thực hiện một số những thay đổi thực sự, nhằm tạo sự điềm 

tĩnh đích thực trong cuộc sống, đưa bạn thoát khỏi tình trạng căng thẳng và có được cảm 

giác thoải mái, bình yên 

     Phân loại: 152.4 / Đ304T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009966 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012038-12039 

     Từ khoá:Tâm lí học,Cảm xúc 

56. Đổng Tâm Khiết. Tâm lý học về sự lo âu / Đổng Tâm Khiết; Phi Tường dịch. - H. : 

Văn học, 2022. - 300tr. : bảng ; 20cm 

     Tóm tắt: Trình bày bản chất và nguyên nhân gây ra trạng thái lo âu, dựa trên quan 

điểm và phân tích của các chuyên gia tâm lý học như Rollo May, Soren Aabye 

Kierkegaard, Sigmund Freud, Otto Rank, Christopher Dawson. Phân tích sáu loại hình 
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rối loạn lo âu cơ bản: chứng ám ảnh sợ hãi chuyên biệt, cơn hoảng loạn, rối loạn ám ảnh 

cưỡng chế, rối loạn lo âu lan toả, rối loạn căng thẳng sau sang chấn và chứng rối loạn ám 

ảnh sợ xã hội 

     Phân loại: 152.46 / T120L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036635 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051528-51529 

     Từ khoá: Lo âu; Tâm lí học,Cảm xúc 

 

200 - TÔN GIÁO 

57. Osho. Hiểu - Đường đến tự do / Osho; Lâm Đặng Cam Thảo dịch. - Tái bản. - H. : 

Công ty First News; Dân trí, 2022. - 365tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: The book of understanding - Creating your own path to freedom 

     Tóm tắt: Triết lí về hành trình tìm kiếm tự do, hành trình “từ cái đã biết, đến cái chưa 

biết và cái không thể biết”, một hành trình tâm linh mới cho thế kỉ 21, mở ra hy vọng về 

một cuộc sống tự do được là chính mình 

     Phân loại: 299.93 / H309Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036719 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051694-51695 

     Từ khoá:Tôn giáo,Tâm linh 

58. Pháp Nhật. Vương quốc của giây phút hiện tại / Pháp Nhật. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 

Lao động, 2022. - 130tr. ; 20cm 

     Phân loại: 294.3444 / V561Q 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036722 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039519-39521 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051700-51701 

     Từ khoá:Đạo Phật,Hạnh phúc,Cuộc sống 

59. Polich Short, Laurie. Thay tròng kính đổi cuộc đời  = When changing nothing 

changes everything: Sức mạnh thay đổi góc nhìn giúp tái định hình cuộc sống / Laurie 

Polich Short; Tiểu Long dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2022. - 239tr. : hình vẽ ; 

20cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu 4 tròng kính là 4 góc nhìn khác nhau giúp mở ra cái nhìn đa chiều 

về cuộc đời: tròng kính lớn, tròng kính hiện tại, tròng kính quá khứ, tròng kính cao 

thượng; chứng minh tầm quan trọng của góc nhìn trong cuộc đời mỗi người và những 

huyền nhiệm mà một nhãn quan nhìn đời đúng đắn có thể mang đến 

     Phân loại: 231.5 / TH112T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036707 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039471-39473 
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                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051670-51671 

     Từ khoá:Cuộc sống,Đạo Thiên chúa,Giáo lí 

60. Tánh Pháp. Người sống cũng cần phải hồi sinh / Tánh Pháp. - H. : Nxb. Hà Nội, 

2022. - 379tr. : hình vẽ ; 20cm. - (Buddhism) 

     Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện ý nghĩa sâu sắc theo triết lý đạo Phật, giúp bản 

thân mạnh mẽ hơn để nhìn ra chân giá trị của sự bình an tồn tại rõ ràng ngay giữa những 

hoàn cảnh bất an và tâm hồn đã hồi sinh trở lại, góp phần lan tỏa sự hồi sinh đến những ai 

đang cần, để thấy đời bắt đầu đẹp và sống một đời bình an và hạnh phúc 

     Phân loại: 294.3444 / NG558S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036684 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051628-51629 

     Từ khoá:Cuộc sống,Đạo Phật 

61. Wright, Robert. Vì sao Phật giáo giàu chân lý? : Đạo Phật dưới góc nhìn khoa học 

và triết học = Why Buddhism is true / Robert Wright ; Du Lê dịch. - H. : Thế giới, 2022. 

- 418tr. ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 393-402. - Thư mục: tr. 408-418 

     Tóm tắt: Trình bày một số tư tưởng cốt lõi trong đạo Phật thể hiện sự cấp tiến về mặt 

khoa học và triết học đối với các vấn đề về cách thức và lý do thiền định đóng vai trò là 

nền tảng cho đời sống tinh thần trong thời đại thế tục 

     Phân loại: 294.342 / V300S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036747 

     Từ khoá:Học thuyết,Triết học,Khoa học,Đạo Phật 

 

300 - KHOA HỌC XÃ HỘI 

62. Age, Lars Johan. Đàm phán theo phong cách happy-happy : Năm kỹ năng chốt đâu 

được đấy / Lars-Johan Åge ; Khánh Tiên dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 

291tr. ; 20cm 

     Tên sách nguyên bản: Happy - Happy. - Thư mục: tr. 283-291 

     Tóm tắt: Trình bày phương pháp với mô hình năm bước để hai bên cùng hài lòng; 

những yếu tố để quyết định thành công khi thỏa thuận mà tác giả truyền đạt những kinh 

nghiệm nhằm tạo ra điều tuyệt vời trong cuộc sống đó là cùng thành công và cùng hạnh 

phúc 

     Phân loại: 302.3 / Đ104P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036682 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051624-51625 

     Từ khoá:Bí quyết thành công,Đàm phán,Kỹ năng 
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63. Bandy, Alice. Sáng suốt về tiền bạc - Trí tuệ tâm linh phát triển tự do tài chính  = 

The wisdom of money : Trí tuệ tâm linh phát triển tự do tài chính / Alice Bandy ; Đông 

Phương dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 220tr. : ảnh, bảng ; 21cm 

     Phân loại: 332.024 / S106S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009965 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012036-12037 

     Từ khoá:Tài chính cá nhân,Tiền tệ,Quản lí tài chính 

64. Boyes, Karen Tui. Học thông minh  = Study smart : Bí quyết rèn trí nhớ, luyện tư 

duy và chinh phục điểm cao trong các kỳ thi / Karen Tui Boyes ; Minh Trang dịch. - H. : 

Hồng Đức, 2022. - 166tr. : tranh vẽ ; 21cm 

     Tóm tắt:  Những chiến lược cụ thể sẽ giúp bạn cải thiện khả năng tư duy và ghi nhớ, 

kèm theo những mẹo học tập đơn giản mà hiệu quả: Bí quyết nhớ lại nhanh; ghi nhớ hiệu 

quả; ghi chú hiệu quả; duy trì động lực học tập; kỹ năng đọc nhanh; học từ sai lầm và thất 

bại; thiết lập mục tiêu; quản lý thời gian; kỹ năng làm bài thi 

     Phân loại: 370.15 / H419T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009958 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012022-12023 

     Từ khoá:Phương pháp học tập,Tâm lí học 

65.  Bắt đầu với một cái cây : Những cư dân đô thị và hành trình tái kết nối với 

thiên nhiên, thế giới và chính mình / Hạnh, Nga, Phedra... ; Minh hoạ: Duy Hồ.... - In 

lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2022. - 131tr. : tranh màu ; 20cm 

     Tóm tắt: Những câu chuyện về hành trình trồng cây của những cư dân đô thị; những 

kiến thức cơ bản về cây cối và những mẹo vặt để trồng và chăm sóc cây; phân tích về bức 

tranh toàn cảnh của thành phố trong bối cảnh môi trường xã hội hiện nay và hướng tiếp 

cận, tư duy về giải pháp bảo vệ môi trường, phát triển bền vững 

     Phân loại: 363.7 / B118Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036663 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051586-51587 

     Từ khoá:Bảo vệ môi trường,Trồng cây 

66. Doughty, Caitlin. Những câu hỏi lớn từ người phàm trần tí hon về cái chết / Caitlin 

Doughty ; Đào Xuân Mai dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 174tr. ; 20cm 

     Phân loại: 306.9 / NH556C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036745 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051746-51747 

     Từ khoá:Chết 
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67. Eberly, Sheryl. Mọi đứa trẻ đều có thể cư xử đúng cách / Sheryl Eberly, Caroline 

Eberly ; Phạm Minh Hiền dịch. - H. : Lao động; Công ty cổ phần sách Thái Hà, 2022. - 

507tr. ; 23cm 

     Tên sách tiếng Anh: 365 manners kids should know: Games, activities, ang other fun 

ways to help children and teens learn etiquette 

     Tóm tắt: Hướng dẫn trẻ biết cư xử đúng đắn trong từng tình huống cụ thể như: Ăn 

mặc cơ bản, vệ sinh cá nhân, cư xử trên bàn ăn, ứng xử phù hợp trong những dịp đặc biệt, 

từ việc viết thư cám ơn đến cách sử dụng các thiết bị công nghệ... 

     Phân loại: 395.1 / M428Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009974 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012053-12054 

     Từ khoá:Ứng xử,Trẻ em,Kĩ năng 

68. Freya Jaffke. Làm việc và chơi ở tuổi mầm non  = Work and play in early childhood 

/ Freya Jaffke; Người dịch: Thanh Cherry. - In lần thứ 2. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2022. - 95tr. : ảnh ; 23cm 

     Thư mục: tr. 94-95 

     Tóm tắt: Trình bày tổng quát giai đoạn phát triển của trẻ trong bảy năm đầu đời và đề 

xuất cách thức mà người lớn có thể tham gia vào lúc trẻ đang chơi. Phân tích các hoạt 

động sinh hoạt hàng ngày của trẻ trong một lớp mầm non, thông qua những quan sát và 

đưa ra giải thích các hành động của trẻ để có thể giúp trẻ phát triển nghị lực, trí tuệ của 

mình 

     Phân loại: 372.21 / L104V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009987 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012079-12080 

     Từ khoá:Giáo dục mẫu giáo,Phương pháp giảng dạy 

69. Hooks, Bell. Nữ quyền cho tất cả mọi người / Bell Hooks; Trần Ngọc Hiếu dịch. - H. 

: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 244tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh; Feminism is for everybody: Passionate politics. - Tên thật tác giả: 

Gloria Jean Watkins 

     Tóm tắt: Truyền tải những vấn đề căn bản trong nữ quyền luận, từ định kiến giới, tình 

dục, giải phóng phụ nữ khỏi sự áp bức, thống trị thân thể, tư tưởng... đến xu hướng, hành 

động cần và phải làm trong phong trào nữ quyền tương lai 

     Phân loại: 305.4201 / N550Q 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036654 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051568-51569 

     Từ khoá: Nữ quyền; Xã hội học,Phụ nữ 
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70. Hà Nguyễn. 100 điều nên biết về cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên trong lịch 

sử Việt Nam / Hà Nguyễn. - H. : Thông tin và truyền thông, 2022. - 297tr. ; 20cm 

     Phân loại: 328.597 / M458T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036407 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051153, MVNX.051770 

     Từ khoá:Quốc hội,Bầu cử,Lịch sử 

71. Jae Boong Choi. Phono sapiens : Loài người mới sinh ra từ điện thoại thông minh / 

Jae Boong Choi ; Nguyễn Việt Hà dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 277tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Phono Sapiens: A new human species created by smartphone 

     Tóm tắt: Làm sáng tỏ những thay đổi nhanh chóng của thị trường diễn ra trong vòng 

10 năm qua xoay quanh loài người mới có tên Phono Sapines; nguồn gốc sự ra đời của 

loài người mới. Phân tích chi tiết những thay đổi của thị trường theo từng lĩnh vực được 

tạo ra; tổng hợp chiến lược kinh doanh để chuẩn bị cho kỷ nguyên của nền văn minh 

Phono Sapiens; mô tả về những con người tài năng cần thiết trong thời đại Phono Sapiens 

     Phân loại: 303.4833 / PH431S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009950 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012006-12007 

     Từ khoá:Xã hội,Công nghệ thông tin,Loài người 

72. Karvonen, Andrew. Bên trong các thành phố thông minh : Địa điểm, chính trị và đổi 

mới đô thị / Andrew Karvonen, Federico Cugurullo, Federico Caprotti ; Phạm Khánh 

Toàn dịch ; H.đ.: Phạm Khánh Toàn, Đinh Văn Hiệp. - H. : Xây dựng, 2021. - 447tr. ; 

24cm 

     Tóm tắt: Nghiên cứu về các hoạt động của thành phố thông minh; mâu thuẫn và thách 

thức trong thành phố thông minh; thông tin chi tiết về cách thức thông minh đang được 

thiết kế và triển khai để định hình cuộc sống của cư dân đô thị 

     Phân loại: 307.1216 / B254T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010038 

     Từ khoá: Thành phố thông minh; Đô thị,Phát triển,Đổi mới 

73. Kawasaki, Guy. Túi khôn của Guy : Bài học từ cuộc sống = Wise Guy : Lessons 

from a life / Guy Kawasaki; Thiên Khôi dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 

296tr. : ảnh, bảng ; 20cm 

     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện của tác giả - một chuyên gia tiếp thị người Mỹ 

gốc Nhật, "nhà truyền giáo" của Apple - phản ánh các kinh nghiệm đa dạng trong suốt 

cuộc đời và sự nghiệp của ông, từ các giá trị đạo đức, kỹ năng kinh doanh tới cách làm 

cha mẹ 

     Phân loại: 338.092 / T510K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036668 
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                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051596-51597 

     Từ khoá: Kawasaki;  Guy;  1954-;  Doanh nhân;  Mỹ; Sự nghiệp,Thành công,Cuộc 

đời 

74. Klement, Joachim. Bí quyết đầu tư thông minh : 7 sai lầm phổ biến của các nhà đầu 

tư (và cách phòng tránh) / Joachim Klement ; Trần Ngọc Như Hiền dịch. - TP. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 303tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Trình bày về bảy sai lầm phổ biến nhất mà các nhà đầu tư thường mắc phải 

trong thực tế, đồng thời chỉ ra cách khắc phục và loại bỏ chúng, nhằm giúp bạn nâng cao 

hiệu quả đầu tư của chính mình 

     Phân loại: 332.6 / B300Q 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036754 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039579-39581 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051760-51761 

     Từ khoá:Phân tích,Đầu tư 

75. Leonard, Christopher. Đế chế Koch  = Kochland : Lịch sử bí ẩn của Koch 

Industries và sự thao túng đối với kinh tế chính trị Mỹ / Christopher Leonard ; Phạm Hà 

dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 906tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Viết về lịch sử của đế chế Koch Industries - câu chuyện của ngành năng 

lượng Mỹ và qua đó phác hoạ bức chân dung của nền kinh tế mỹ kể từ thập niên 1960 

     Phân loại: 338.7665530973 / Đ250C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010014 

     Từ khoá:Lịch sử 

76. Nguyễn Ngọc Kiên. Kỹ thuật an toàn và môi trường : Giáo trình dùng cho cán bộ 

giảng dạy và sinh viên các trường kỹ thuật / Nguyễn Ngọc Kiên (ch.b.), Nguyễn Văn 

Tình, Trần Văn Địch. - In lần thứ 1. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2022. - 203tr. : minh họa 

; 24cm 

     Thư mục: tr. 201-203 

     Tóm tắt: Những vấn đề chung về bảo hộ lao động và pháp lệnh bảo hộ lao động; kỹ 

thuật vệ sinh lao động; kĩ thuật an toàn; an toàn điện; vấn đề phòng chống cháy nổ và 

phương pháp sản xuất theo hướng thân thiện môi trường 

     Phân loại: 363.110711 / K600T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009979 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012063-12064 

     Từ khoá:Môi truờng,Công nghiệp,Kĩ thuật an toàn 

77. Nhung Huỳnh. Bắt đầu - Theo đuổi sự độc lập và tự do tài chính / Nhung Huỳnh. - 

H. : Dân trí, 2022. - 297tr. ; 20cm 

     Phân loại: 332.02401 / B118Đ 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036741 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051738-51739 

     Từ khoá:Tài chính cá nhân,Thành công 

78.  Nữ quyền - Khái lược những tư tưởng lớn / Kim Oanh dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 

352tr. ; 23cm 

     Phân loại: 305.4201 / N550Q 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009955 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012016-12017 

79. Park Woo Ran. Chúng ta lớn lên theo cảm xúc của mẹ / Park Woo Ran; Nguyễn 

Thủy dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 165tr. ; 20cm. - (Tâm lý học ứng dụng) 

     Phân loại: 306.8743 / CH513T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036659 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051578-51579 

     Từ khoá: Quan hệ mẹ con; Tâm lý học ứng dụng,Quan hệ gia đình 

80. Reynolds, Susan. Tài chính cá nhân cho mẹ đơn thân / Susan Reynolds, Robert 

Bexton; Người dịch: Chu Thị Vân Anh, Nguyễn Tài Xuân Thy. - H. : Lao động; Công ty 

cổ phần sách Thái Hà, 2022. - 250tr. : bảng ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: The everything guide to personal finance for single mothers 

     Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết cùng những lời khuyên luôn tự chủ về tài chính cá 

nhân của bản thân và đảm bảo cho tương lai của con cái: thiết lập và thực hiện mục tiêu, 

trở nên hiểu biết về tài chính, đánh giá và xác định khoản nợ, tự mình khởi nghiệp, tích 

luỹ để giàu có, bảo vệ tài sản... 

     Phân loại: 332.0240086947 / T103C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009991 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012087-12088 

     Từ khoá: Mẹ đơn thân; Tài chính cá nhân 

81. Ross, George H. Donald Trump - Chiến lược đầu tư bất động sản : Những bài học 

của tỷ phú Trump cho nhà đầu tư nhỏ / George H. Ross, Andrew James McLean ; Dịch: 

Thùy Dương, Thúy Hà ; Mai Hải Lâm h.đ.. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Lao động, 2022. - 

338tr. : ảnh ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Trump strategies for real estate: Billionaire lessons for the small 

investor 

     Tóm tắt:  Trình bày một cái nhìn toàn cảnh về những ý tưởng sáng tạo đã đưa tỷ phú 

Trump đến thành công; đặc biệt là những chiến lược dành cho các nhà đầu tư bất động 

sản, giúp họ có thể sử dụng các thủ thuật đầy tính sáng tạo để tăng lợi nhuận nhanh chóng 

     Phân loại: 332.6324 / D430T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036679 
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                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051618-51619 

     Từ khoá:Đầu tư,Bất động sản 

82. Sasges, Gerard. Độc quyền rượu và chế độ thuộc địa Pháp ở Đông Dương  = 

Imperial intoxication: alcohol and the making of colonial Indochina / Gerard Sasges ; 

Châu Huy Ngọc dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 412tr. ; 

23cm 

     Phụ lục: tr. 333-349. - Thư mục: tr. 393-405 

     Tóm tắt: Gồm những nghiên cứu về tác động của chế độ độc quyền rượu của thực dân 

Pháp đã thực thi tại Đông Dương trên các phương diện kinh tế - chính trị - xã hội, cách 

thức mà người dân và cộng đồng làng xã Việt Nam đã thương thuyết và kháng cự chế độ 

độc quyền rượu của Pháp 

     Phân loại: 338.4759709041 / Đ451Q 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009994 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012093-12094 

     Từ khoá:Độc quyền,Rượu,Chính sách nhà nước,Thuộc địa 

83. Schein, Peter A.. Giao tiếp khiêm nhường - Thu phục nhân tâm / Peter A. Schein, 

Edgar H. Schein; Nguyễn Ngọc Hân dịch. - H. : Thế giới; Công ty cổ phần văn hóa sách 

Sài Gòn, 2022. - 217tr. : bảng ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Humble inquiry: The gentle art of asking instead of telling 

     Tóm tắt: Giải thích ý nghĩa của phương pháp hỏi han khiêm nhường và giới thiệu 

nhiều bài tập, gợi ý để trau dồi và thực hành kỹ năng hỏi han như: Nói sỗ sàng hay hỏi 

nhẹ nhàng; thái độ hỏi han khiêm nhường; tìm hiểu cách đặt câu hỏi bởi những người 

mang trách nhiệm giúp đỡ người khác; nền văn hoá "làm" và "nói"; những điều nên và 

không nên làm khi trò chuyện... 

     Phân loại: 302.2 / GI-108T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036725 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039528-39530 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051706-51707 

     Từ khoá:Bí quyết thành công,Nghệ thuật giao tiếp 

84. Sullivan, Paul. Bí mật tiền bạc của giới siêu giàu : Lằn ranh xanh mong manh giữa 

giàu và siêu giàu / Paul Sullivan ; Lê Tiến Thành dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 270tr. : 

ảnh ; 21cm 

     Tên sách tiếng Anh: The thin green line 

     Tóm tắt:  Cung cấp những cách thức giúp mọi người có thể đưa ra các quyết định tài 

chính tốt hơn và hiểu được rằng tiền có ý nghĩa như thế nào đối với họ, đồng thời tránh 

những cạm bẫy xung quanh việc tiết kiệm, chi tiêu, đầu tư và nghĩ khác về sự giàu có để 

có một cuộc sống an toàn và ít căng thẳng hơn 
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     Phân loại: 332.024 / B300M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009967 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012040-12041 

     Từ khoá:Tài chính cá nhân,Thành công 

85. Tavenner, Diane. Chuẩn bị cho con một cuộc sống trọn vẹn  = Prepared: What kids 

need for a fulfilled life / Diane Tavenner; Phan Thị Công Minh dịch. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2022. - 295tr. : bảng ; 23cm 

     Tóm tắt: Chỉ ra những cách thức để tất cả trẻ em có thể thành công ở đại học và tìm 

đươc nghề nghiệp có ý nghĩa thông qua việc cung cấp những hiểu biết hữu ích giúp cha 

mẹ và nhà trường có thể thúc đẩy sự tự định hướng, sự công tác và phản hồi, những kỹ 

năng mà trẻ cần để tìm ra mục đích và sự trọn vẹn trong cuộc sống 

     Phân loại: 371.394 / CH502B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009993 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012091-12092 

     Từ khoá:Tư vấn,Giáo dục trung học 

86. Đào Xuân Khương. Con đường du học Mỹ và học bổng từ lớp 9 đến tiến sĩ : Giải 

pháp dành cho phụ huynh và học sinh / Đào Xuân Khương, Đào Trung Kiên. - H. : Công 

thương; Công ty cổ phần sách Thái Hà, 2022. - 279tr. : minh họa ; 20cm 

     Tóm tắt: Đưa ra các giải pháp dành cho phụ huynh và học sinh từ khi lựa chọn ngành 

nghề, lựa chọn trường cho con cùng những hướng dẫn để con du học Mỹ hiệu quả. Chỉ ra 

các sai lầm mà cha mẹ thường mắc phải và giải pháp cho các sai lầm đó 

     Phân loại: 370.1160973 / C430Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036625 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051508-51509 

     Từ khoá:Du học 

87.  Ủa? GenZ??? / Đài Tiếng Nói GenZ. - H. : Dân trí, 2022. - 214tr. ; 12cm 

     Tóm tắt:  Cung cấp một cái nhìn đa chiều về thế hệ thanh thiếu niên thời công nghệ 

số sống ảo trên các phương diện: Kết nối, giải trí, học tập, công việc, mua sắm, di 

chuyển, ăn uống và thời trang 

     Phân loại: 305.235 / Ủ501G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036737 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051730-51731 

     Từ khoá:Thanh thiếu niên,Cuộc sống,Xã hội 
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400 - NGÔN NGỮ 

88. Everett, Daniel L.. Lược sử ngôn ngữ : Chuyện kể về phát minh vĩ đại nhất của loài 

người / Daniel L. Everett ; Dịch: Phạm Văn Lam, Huyền Minh. - H. : Thế giới, 2022. - 

398tr. : minh họa ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: How language began : The story of humanity's greatest invention 

     Tóm tắt: Kể lại câu chuyện về lịch sử tiến hóa độc đáo, trải rộng của ngôn ngữ với tư 

cách là một phát minh của con người - từ buổi bình minh tiến hóa cho đến ngày nay, khi 

đã có 7000 ngôn ngữ được sử dụng trên thế giới 

     Phân loại: 401 / L557S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009976 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012057-12058 

     Từ khoá:Lịch sử,Ngôn ngữ 

 

500 - KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

89. Astrina, Maria. Lược sử toán học - Từ ý tưởng đến thực hành : Dành cho lứa tuổi 

10+ / Maria Astrina, Iosif Ribakov ; Natalia Yaskina minh họa; Phạm Gia Huân dịch ; Lê 

Thuý Hà h.đ.. - H. : Kim Đồng, 2022. - 163tr. : tranh vẽ ; 24cm 

     Phân loại: 510.9 / L557S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002721-2723 

     Từ khoá:Toán học,Lịch sử 

90. Chris Woodford. Nguyên tử dưới tấm ván sàn - Vật lí ở khắp mọi nơi / Chris 

Woodford ; Huy Toàn dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 407tr. : hình vẽ, bảng ; 20cm. - 

(Khoa học quanh ta) 

     Tên sách tiếng Anh: Atoms under the floorboards: The surprising science hidden in 

your home 

     Tóm tắt: Khảo sát khoa học của cuộc sống hàng ngày theo cách thú vị và lôi cuốn. 

Một số công thức toán học đơn giản để hiểu toàn bộ khoa học không khác gì là sự tinh 

luyện thói suy nghĩ mỗi ngày, cách thức hoàn hảo để bất ngờ khám khoa học một cách 

nghiêm túc ngay trong ngôi nhà của bạn 

     Phân loại: 500 / NG527T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036758 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051768-51769 

     Từ khoá:Khoa học,Tự nhiên 

91. Hoàng Hà. Thiết kế tối ưu và ứng dụng trong giao thông vận tải / Hoàng Hà (ch.b.), 

Trần Thu Hằng, Hoàng Vũ. - H. : Xây dựng, 2021. - 332tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm 

     Phụ lục: tr. 320-322. - Thư mục: tr. 323-325 
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     Tóm tắt: Trình bày các vấn đề chung của thiết kế tối ưu, các phương pháp giải bài 

toán thiết kế tối ưu, các phương pháp tìm kiếm cực trị cơ bản áp dụng cho bài toán tối ưu, 

thuật toán tìm kiếm tối ưu trực tiếp và ứng dụng trong giao thông vận tải... 

     Phân loại: 519.6 / TH308K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010019 

     Từ khoá:Giao thông vận tải,Thiết kế tối ưu,Tối ưu hoá toán học 

92.  100 bí ẩn đáng kinh ngạc về các đại dương  =100 things to know about the 

oceans : Dành cho trẻ em từ 6 - 15 tuổi / Lời: Jerome Martin, Alex Frith, Alice James... 

; Minh họa: Dominique Byron... ; Thu Trang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 

2022. - 128tr. : tranh vẽ ; 24cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu cho các em nhỏ những điều thú vị về đại dương: Trái Đất nên 

được gọi là hành tinh nước; các tảng băng trôi kêu xì xèo; đám đông lớn nhất Trái Đất là 

cá; những ngọn núi dưới biển... 

     Phân loại: 551.46 / M458T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005933-5935 

     Từ khoá:Đại dương,Khoa học thường thức 

93. Nguyễn - Kim Mai Thi. Ngộ quá, cái gì cũng hóa! : Điện thoại di động, cà phê, cảm 

xúc - cách ta dùng hóa học để thực sự giải thích mọi điều / Nguyễn - Kim Mai Thi ; Minh 

họa: Claire Lenkova ; Dịch: Phan Kim Hổ... ; Nguyễn Xuân Xanh giới thiệu. - H. : Kim 

Đồng, 2022. - 295tr. : tranh vẽ ; 20cm. - (Khoa học quanh ta) 

     Tóm tắt: Giải thích, hướng dẫn toàn bộ thế giới hoá học hữu cơ, vô cơ và vật lý xuyên 

qua cuộc sống hàng ngày 

     Phân loại: 540 / NG450Q 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036742 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051740-51741 

     Từ khoá:Cuộc sống,Hoá học 

94. Phạm Quốc Phong. Bồi dưỡng đại số 10 : Dùng cho học sinh khá, giỏi - Ôn luyện 

thi THPT Quốc gia. Biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Dùng chung 

cho các bộ sách giáo khoa hiện hành / Phạm Quốc Phong. - H. : Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2022. - 263tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 

     Phân loại: 512.00712 / B452D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009945 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011996-11997 

     Từ khoá:Lớp 10,Đại số 

95. Trịnh Xuân Thuận. Số phận của vũ trụ : Dành cho lứa tuổi 9+ : Big Bang và sau đó 

/ Trịnh Xuân Thuận; Dịch: Lại Thị Thu Hiền... ; Phạm Văn Thiều h.đ.. - Tái bản lần thứ 

3. - H. : Kim Đồng, 2022. - 143tr. : minh họa ; 20cm. - (Khám phá thế giới) 
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     Tên sách tiếng Pháp: Le destin de l'univers - Le big bang, et après. - Phụ lục: tr. 129-

143 

     Tóm tắt: Tìm hiểu về sự hình thành vũ trụ, thiên hà, vụ nổ Big Bang, sự hình thành 

của các ngôi sao cũng như quá trình được tạo ra của các hành tinh 

     Phân loại: 523.1 / S450P 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024121-24123 

     Từ khoá:Vũ trụ,Khoa học thường thức 

96. Vũ Đình Thống. Phân loại học và tiếng kêu siêu âm của các loài dơi ở Việt Nam / 

Vũ Đình Thống. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2021. - 257tr. : ảnh ; 24cm. - 

(Bộ sách chuyên khảo Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường Việt Nam) 

     ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. - Thư mục: tr. 247-257 

     Phân loại: 599.409597 / PH121L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010040 

     Từ khoá:Phân loại học,Dơi,Tiếng kêu 

 

600 - CÔNG NGHỆ. CÁC KHOA HỌC ỨNG DỤNG 

97. Aulet, Bill. Kinh điển về khởi nghiệp : 24 bước khởi sự kinh doanh thành công / Bill 

Aulet; Người dịch: Giang Lâm, Hoàng Anh. - Tái bản lần 6. - H. : Lao động; Công ty cổ 

phần sách Thái Hà, 2022. - 367tr. : minh họa ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Disciplined entrepreneurship 

     Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm giúp bạn khởi sự kinh doanh thành công như: 

Xác định rõ khách hàng, giá trị mang lại cho khách hàng, làm gì để đưa sản phẩm tới tay 

khách hàng, cách thức tạo ra doanh thu, kế hoạch thiết kế và phát triển sản phẩm, cách 

thức tạo vốn và tăng quy mô của doanh nghiệp 

     Phân loại: 658.11 / K312Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036664 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051588-51589 

     Từ khoá:Khởi nghiệp,Doanh nghiệp 

98. Avery Swartz. Digital marketing cho doanh nghiệp nhỏ / Avery Swartz; Phí Mai 

dịch. - H. : Công thương; Công ty cổ phần sách Thái Hà, 2022. - 282tr. : bảng, biểu đồ ; 

20cm 

     Tên sách tiếng Anh: See you on the internet : Building your small business with 

digital marketing 

     Tóm tắt: Đưa ra một bộ khung giúp bạn lên kế hoạch và thực thi một kế hoạch digital 

marketing cho doanh nghiệp nhỏ. Giới thiệu năm bước đơn giản giúp bạn xây dựng 

thương hiệu, gia tăng khách hàng và tạo thêm doanh thu 

     Phân loại: 658.872 / D309M 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036651 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051562-51563 

     Từ khoá:Tiếp thị,Internet,Doanh nghiệp nhỏ 

99.  Chẩn đoán và điều trị gãy xương, trật khớp chi dưới : Giáo trình đào tạo sau 

đại học / B.s.: Trần Trung Dũng (ch.b.), Đào Xuân Thành, Đinh Ngọc Sơn.... - Tái bản 

lần thứ 1. - H. : Y học, 2022. - 275tr. : minh họa ; 27cm 

     Thư mục cuối mỗi bài 

     Tóm tắt: Trình bày kiến thức đại cương về bệnh, chẩn đoán, phân loại và điều trị các 

bệnh lý chấn thương của chi dưới: Gãy xương chậu, gãy ổ cối xương chậu, trật khớp 

háng, gãy chỏm và cổ xương đùi, gãy liên mấu chuyển xương đùi, gãy thân xương đùi, 

gãy đầu dưới xương đùi, gãy xương bánh chè, trật khớp gối, gãy mâm chày, gãy thân hai 

xương cẳng chân... 

     Phân loại: 617.1580711 / CH121Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010017 

     Từ khoá:Gãy xương,Trật khớp,Điều trị,Chẩn đoán,Chi dưới 

100.  Chẩn đoán và điều trị gãy xương, trật khớp chi trên : Giáo trình đào tạo sau 

đại học / B.s.: Trần Trung Dũng (ch.b.), Đào Xuân Thành, Đinh Ngọc Sơn.... - H. : Y 

học, 2022. - 283tr. ; 27cm 

     ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Ngoại. - Thư mục cuối mỗi bài 

     Tóm tắt: Trình bày kiến thức về bệnh, chẩn đoán, phân loại và điều trị các bệnh lý 

chấn thương của chi trên: Gãy xương vai, trật khớp vai, gãy xương đòn, tổn thương khớp 

cùng vai đòn, trật khớp ức đòn, gãy đầu trên xương cánh tay, gãy thân xương cánh tay, 

gãy trên và liên lồi cầu xương cánh tay người lớn, gãy trên lồi cầu xương cánh tay ở trẻ 

em... 

     Phân loại: 617.1570711 / CH121Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010016 

     Từ khoá:Điều trị,Chẩn đoán,Trật khớp,Gãy xương,Chi trên 

101. Daisuke Ogawa. Mini star - Em bé thông minh / Daisuke Ogawa; Phạm Phước 

Hồng dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 205tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Cung cấp cho cha mẹ phương pháp nuôi dạy con để có những đứa con thông 

minh thông qua cách cha mẹ công nhận sự nỗ lực của trẻ, dõi theo và chờ đợi trẻ tiến bộ 

hàng ngày, tránh sự nóng nảy vội vàng, bao bọc trẻ 

     Phân loại: 649 / M312S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036644 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051548-51549 

     Từ khoá:Nuôi dạy con 
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102. Dương Trường Chinh. Điêu khắc cuộc đời : Cả đời bạn chỉ cần làm 8 việc / Dương 

Trường Chinh, Vương Tiểu Đan; Thủy An dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 238tr. : hình 

vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 650.1 / Đ309K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036643 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051546-51547 

     Từ khoá:Thành công,Công việc,Cuộc sống 

103. Dương Xuân Biên. Lập trình và vận hành máy điều khiển số - CNC / Dương Xuân 

Biên (ch.b.), Mai Ngọc Anh. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2022. - 310tr. : minh hoạ ; 

26cm 

     Thư mục: tr. 303. - Phụ lục: tr. 308-310 

     Tóm tắt: Tổng quan về gia công trên máy CNC; những vấn đề cơ bản khi lập trình và 

vận hành máy CNC; lập trình và vận hành máy CNC với ngôn ngữ G - Codes; lập trình 

và vận hành máy CNC với ngôn ngữ giao thoại; lập trình ứng dụng phần mềm 

CAD/CAM/CNC 

     Phân loại: 621.9023028551 / L123T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009953 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012012-12013 

     Từ khoá:Lập trình,Vận hành,Máy điểu khiển số 

104. Ford, Kevin. Tam giác lãnh đạo  = The leadership triangle : Ba lựa chọn sẽ khiến 

bạn trở thành nhà lãnh đạo mạnh mẽ hơn / Kevin Ford, Ken Tucker ; Ngọc Tuấn dịch. - 

Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2022. - 246tr. : hình vẽ, ảnh ; 21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện có thật về bí quyết thành công của các nhà lãnh 

đạo tuyệt vời nhất trên thế giới; qua đó, giúp bạn đọc rút ra những kinh nghiệm, bài học 

cụ thể cho bản thân để trau dồi kỹ năng, cách thức để trở thành một nhà lãnh đạo tài ba 

     Phân loại: 658.4092 / T104G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009957 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012020-12021 

     Từ khoá:Lãnh đạo,Thành công 

105. Fung, Jason. Mật mã ung thư  = The cancer code : Hiểu biết mới đột phá về bí ẩn 

ung thư / Jason Fung ; Hồ Thu Phương dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 419tr. : minh họa ; 

23cm 

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về ung thư; ung thư được hiểu là một bệnh 

di truyền; sự biến đổi; sự tiến trình; dịch căn và những tác động đến phương pháp điều trị 

     Phân loại: 616.994 / M124M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009947 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012000-12001 
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     Từ khoá:Ung thư,Y học 

106. Geyrhalter, Fabian. Xây dựng thương hiệu từ A đến Z  = How to launch a brand / 

Fabian Geyrhalter ; Dịch: Khiết Lam, Tinh Dạ. - H. : Hồng Đức, 2022. - 159tr. : hình vẽ, 

bảng ; 21cm 

     Tóm tắt: Hướng dẫn 5 bước để xây dựng một thương hiệu thành công: tạo dựng nền 

tảng thương hiệu, đặt tên thương hiệu, thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, xây dựng bầu 

không khí thương hiệu; thiết kế giao diện trang web của thương hiệ 

     Phân loại: 658.827 / X126D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009960 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012026-12027 

     Từ khoá:Bí quyết thành công,Thương hiệu 

107. Graeber, Charles. Liệu pháp miễn dịch : Bước đột phá trong chữa trị ung thư / 

Charles Graeber ; Nguyễn Đức Anh dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 388tr. : ảnh ; 23cm 

     Tên sách tiếng Anh: The breakthrough. - Phụ lục: tr. 325-364 

     Tóm tắt: Câu chuyện về những khám phá khoa học giúp giải phóng khả năng miễn 

dịch tự nhiên của con người trong việc nhận biết và đánh bại ung thư, được kể qua trải 

nghiệm của các bệnh nhân, bác sĩ và các nhà nghiên cứu liệu pháp miễn dịch ung thư 

     Phân loại: 616.994061 / L309P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010022 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012113-12114 

     Từ khoá: Liệu pháp miễn dịch; Ung thư,Điều trị 

108. Graham, Dawn. Nghệ thuật xây dựng thương hiệu cá nhân : Chiến lược tạo dựng 

hình ảnh, định vị bản thân và xây dựng nền tảng số trong thời đại công nghệ / Dawn 

Graham ; Lê Thanh Tuấn dịch. - H. : Công thương, 2022. - 407tr. : hình ảnh, bảng ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Switchers: How smart professionals change careers and seize 

success 

     Tóm tắt: Giới thiệu nghệ thuật xây dựng thương hiệu cá nhân và chiến lược tạo dựng 

hình ảnh, định vị bản thân và xây dựng nền tảng số trong trong thời đại công nghệ mang 

đến cho bạn cái nhìn mới mẻ giúp bạn ý thức hơn về các chọn lựa, phù hợp với các mục 

tiêu dài hạn và vạch ra con đường để bạn phát triển sự nghiệp thành công 

     Phân loại: 650.14 / NGH250T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036670 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051600-51601 

     Từ khoá:Cá nhân,Công việc,Thành công,Sự nghiệp 

109. Hager, Thomas. Những viên đạn thần kỳ : 10 loại thuốc định hình nên lịch sử y học 

= Ten drugs : How plants, powders, and pills have shaped the history of medicine / 
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Thomas Hager; Mai Hồng dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 351tr. : hình ảnh ; 

23cm 

     Thư mục: tr. 333-344 

     Tóm tắt: Trình bày tiểu sử tóm gọn mười loại thuốc làm thay đổi lịch sử y học và định 

hình các phương pháp y tế hiện đại: Sự phát triển của các loại thuốc, sự phát triển của 

ngành công nghiệp sản xuất dược phẩm, sự thay đổi trong thực hành y khoa dưới sự phát 

triển của ngành Dược phẩm... 

     Phân loại: 615.109 / NH556V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009992 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012089-12090 

     Từ khoá:Dược học,Lịch sử,Thuốc 

110. Hajime Nishio. Sự trung thực của xác chết : Ghi chép của một nhà pháp y / Hajime 

Nishio; Như Nữ dịch. - In lần 2. - H. : Thế giới; Công ty cổ phần sách Thái Hà, 2022. - 

239tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện dựa trên các trải nghiệm của chính bản thân tác 

giả về việc giải phẫu pháp y nhằm làm sáng tỏ nguyên nhân tử vong 

     Phân loại: 614.1023 / S550T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036632 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051522-51523 

     Từ khoá:Pháp y,Nghề nghiệp 

111. Hiroshi Hatano. Gửi con trai bố : Những điều quan trọng mà người cha bị ung thư 

muốn nói với con trai 2 tuổi / Hiroshi Hatano; Vũ Thu Thủy dịch. - H. : Lao động, 2022. 

- 251tr. : ảnh ; 19cm 

     Tóm tắt: Gồm những lời muốn nói của một người cha bị ung thư muốn gửi gắm tới 

con mình về sự tử tế, sự cô độc và những người bạn, về ước mơ, công việc và tiền bạc, về 

sự sống và cái chết, nhằm đưa ra những lời khuyên định hướng cho con những vấn đề mà 

con có thể sẽ gặp trong tương lai 

     Phân loại: 649.122 / G553C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036615 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051488-51489 

     Từ khoá:Nuôi dạy con,Con trai 

112. Jung Wooyul. Bố bỉm sữa nuôi con khác biệt / Jung Wooyul; Tạ Thu Hà dịch. - H. : 

Lao động; Công ty cổ phần sách Thái Hà, 2022. - 350tr. : hình vẽ ; 19cm 

     Tên sách tiếng Anh: All in one parenting guide for fathers 

     Tóm tắt: Trình bày những kinh nghiệm hữu ích của một người bố trong quá trình 

chăm sóc cô con gái sơ sinh từ việc đồng hành với mẹ ngay ở giai đoạn thai kỳ, khi mới 
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sinh, những kỹ năng trong chăm sóc con nhỏ đến việc thấu hiểu tâm lý con trong từng 

giai đoạn phát triển cũng như việc duy trì một gia đình hoà thuận ra sao 

     Phân loại: 649.1 / B450B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036630 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051518-51519 

     Từ khoá:Nuôi dạy con 

113. Kastor, Andrew. Chạy bộ đến già - Tại sao không? : Phương pháp để chạy bộ 

không chấn thương, mạnh mẽ và vui vẻ suốt đời / Andrew Kastor; Nguyễn Công dịch; 

Quỳnh Lan h.đ.. - H. : Thể thao và Du lịch, 2022. - 229tr. : hình vẽ, bảng ; 20cm 

     Tên sách Tiếng Anh: Keep running: How to run injury - free power and joy for 

decades. - Thư mục: tr. 224-227 

     Tóm tắt: Giới thiệu các phương pháp khoa học để tối ưu hóa cách luyện tập, học cách 

thích nghi, hiểu cơ thể mình, biết cách ăn uống, tránh chấn thương và có thể tự đánh giá 

tình trạng cơ thể giúp bạn có động lực để thành công lâu dài trong tập luyện sức khoẻ và 

hạnh phúc trong thể thao 

     Phân loại: 613.7172 / CH112B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036726 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039531-39533 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051708-51709 

     Từ khoá:Chăm sóc sức khoẻ,Tập luyện,Chạy bộ 

114. Keisuke Fujino. Tự thôi miên : Tập trung tâm trí, nâng tầm tư duy, sống đời trọn 

vẹn / Keisuke Fujino; Kim Ngân dịch. - H. : Công thương, 2022. - 219tr. : hình vẽ ; 19cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu các bí quyết để kiểm soát sự tập trung của mình bằng phương 

pháp tự thôi miên để có thể cải thiện khả năng tư duy, tập trung tâm trí và sống một cuộc 

đời trọn vẹn: Bản chất của tự thôi miên, phương pháp tự thôi miên mang lại hiệu quả cao, 

kỹ thuật kiểm soát ý thức tập trung vào một điểm, hai phương pháp chuyển đổi khả năng 

tập trung 

     Phân loại: 615.852 / T550T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036661 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051582-51583 

     Từ khoá:Liệu pháp tâm lí,Thôi miên 

115. Kodden, Sebastiaan. Nghệ thuật duy trì phong độ  = The art of sustainable 

performance : Mô hình tuyển dụng, lựa chọn & phát triển sự nghiệp / Sebastiaan Kodden 

; Quỳnh Chi dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 247tr. ; 20cm 

     Phân loại: 658.4 / NGH250T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036750 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039567-39569 
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                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051752-51753 

     Từ khoá:Quản lý,Bí quyết thành công 

116. Kotler, Philip. Human to human marketing - Kỷ nguyên mới của truyền thông 

marketing / Philip Kotler, Waldemar Pfoertsch, Uwe Sponholz; Hoa Nguyễn Ngọc dịch. - 

H. : Công thương, 2022. - 447tr. : minh họa ; 20cm 

     ên sách tiếng Anh: H2H marketing : The genesis of human-to-human marketing 

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về tình trạng marketing hiện tại, mô hình 

marketing H2H, tư duy H2H, quản lý H2H, nhìn lại hoạt động marketing; qua đó, giúp 

độc giả hình dung rõ hơn về tiếp thị H2H những hiệu quả mà mô hình này mang lại để áp 

dụng vào doanh nghiệp của mình để đạt được sự tăng trưởng bền vững và có ý nghĩa 

     Phân loại: 658.8 / K600N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036640 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051540-51541 

     Từ khoá:Tiếp thị,Thành công 

117. Lê Mục Đích. Sổ tay thiết kế công trình cấp thoát nước / Lê Mục Đích. - Tái bản. - 

H. : Xây dựng, 2021. - 367tr. : hình vẽ, bảng ; 31cm 

     Tóm tắt:  Trình bày kiến thức về thiết kế hệ thống cấp thoát nước; thiết kế hệ thống 

cấp nước cho cứu hoả; thiết kế công trình chuyên dụng; tổng hợp công trình tuyến ống và 

vật liệu ống và tổ hợp thiết kế phụ kiện ống 

     Phân loại: 628.1 / S450T 

     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003579 

     Từ khoá:Công trình,Thiết kế,Hệ thống cấp nước,Hệ thống thoát nước,Sổ tay 

118. Lê Đình Chi. Tiêu chuẩn hóa chất lượng thuốc : Tài liệu dùng cho đào tạo sau đại 

học / Lê Đình Chi ch.b.. - H. : Y học, 2022. - 146tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm 

     ĐTTS ghi: Trường Đại học Dược Hà Nội 

     Tóm tắt:  Giới thiệu các khái niệm, kiến thức chung và quy định pháp quy hiện hành 

về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hoá nói chung và đi sâu 

cụ thể về các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về thuốc hiện hành tại Việt Nam; hệ thống 

hoá những kiến thức cơ bản cho việc xây dựng tiêu chuẩn chất lượng thuốc và hồ sơ chất 

lượng để đăng ký lưu hành thuốc trên thị trường 

     Phân loại: 615.10218 / T309C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010042 

     Từ khoá:Chất lượng,Thuốc,Tiêu chuẩn hoá 

119. Minter, Harriet. Great TED talks: Thuật lãnh đạo - Đương đầu thử thách / Harriet 

Minter ; Travelling Kat dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 193tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu 21 bí quyết giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo tài ba thông qua 

việc khơi gợi niềm tin, sự tự tin vào lòng trung thành; thấm nhuần cảm giác về ý nghĩa và 
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mục đích của tổ chức; tác động vào động lực và sự nhiệt tình của nhân viên để khiến họ 

vui vẻ thực hiện.. 

     Phân loại: 658.4092 / TH504L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009951 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012008-12009 

     Từ khoá:Lãnh đạo,Bí quyết thành công 

120. Myung-kyung Lee. Đánh thức khả năng tập trung của trẻ / Myung-kyung Lee ; 

Dương Quỳnh Thu dịch. - H. : Lao động, 2022. - 271tr. : hình vẽ, ảnh ; 23cm 

     Phụ lục cuối chính văn 

     Tóm tắt: Khái niệm khái quát chung về khả năng tập trung, đồng thời phân loại những 

yếu tố, nguyên nhân ảnh hưởng đến khả năng tập trung giúp cho cha mẹ hiểu và nắm bắt 

sự phát triển của trẻ; cung cấp những phương pháp để nâng cao năng lực phân tích thông 

tin; những thông tin liên quan đến các phương pháp để nâng cao khả năng kiềm chế, quản 

lý cảm xúc, suy nghĩ cá nhân giúp ích cho quá trình tập trung; phân tích về môi trường 

xung quanh và thói quen ảnh hưởng đến khả năng tập trung của trẻ; thông tin khách quan 

liên quan đến chứng bệnh ADHD (Rối loạn tăng động giảm chú ý) 

     Phân loại: 649.6 / Đ107T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009939 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011984-11985 

     Từ khoá:Tính cách,Dạy con 

121. Nguyên Bùi. Food Stylist - Vén màn hậu trường của những bước chân 4.0 / Nguyên 

Bùi. - H. : Kim Đồng, 2022. - 222tr. : hình vẽ, ảnh ; 20cm. - (Hướng nghiệp 4.0) 

     Phụ lục: tr. 215-221 

     Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết và hướng nghiệp nghề nghiệp trong tương lai, 

giúp bạn tự tin chọn nghề phù hợp trên con đường lập nghiệp để trở thành Food stylist 

chuyên nghiệp trong lĩnh vực ẩm thực: Tìm hiểu sự ra đời và phát triển nghề Food stylist, 

học nghề và quyết tâm trở thành Food stylist thời 4.0, tận dụng mạng xã hội để xây dựng 

thương hiệu cá nhân, kinh nghiệm nhà nghề - bí quyết giúp bạn trở thành Food stylist vạn 

năng... 

     Phân loại: 641.30023 / F431S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036759 

     Từ khoá:Nghệ thuật ẩm thực,Hướng nghiệp 

122. Nguyễn Quang Thạch. Cách dùng etylen trong sản xuất rau, hoa, quả / Nguyễn 

Quang Thạch, Nguyễn Mạnh Khải. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 63tr. : minh họa ; 20cm. - 

(Chương trình "1001 cách làm ăn") 

     Thư mục: tr. 63 
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     Tóm tắt: Giới thiệu chung về hoocmon thực vật; tìm hiểu về Etylen và ứng dụng của 

Etylen trong nông nghiệp; sử dụng các chất kháng Etylen trong sản xuất và bảo quản sản 

phẩm rau hoa quả 

     Phân loại: 635.048 / C102D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036656 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051572-51573 

     Từ khoá:Hoa quả,Rau,Etylen,Điều hoà sinh trưởng 

123. Nguyễn Tiến Lợi. Kỹ năng làm sếp : Sách gối đầu giường của sếp / Nguyễn Tiến 

Lợi. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 166tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Thư mục: tr. 165-166 

     Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết, khái niệm cơ bản về kỹ năng quản lý, kỹ năng 

lãnh đạo, nghệ thuật dùng người, hoàn thiện nhân cách của sếp, bệnh của sếp, phong cách 

của sếp, xây dựng phong cách tổ chức, xâu dựng hình ảnh của sếp và thương hiệu của tổ 

chức, xử lý các tình huống thường gặp, giúp nhà lãnh đạo luôn thành công trong công tác 

tổ chức, điều hành 

     Phân loại: 658.4092 / K600N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036665 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051590-51591 

     Từ khoá:Lãnh đạo,Kĩ năng,Bí quyết thành công 

124. Nguyễn Tường Vy. Hóa trị liệu / Nguyễn Tường Vy. - H. : Y học, 2022. - 194tr. : 

minh họa ; 27cm 

     ĐTTS ghi: Trường Đại học Dược Hà Nội. - Thư mục: tr. 194 

     Tóm tắt:  Cung cấp những kiến thức cơ bản về các thuốc kháng virus, thuốc kháng 

ung thư, thuốc chống nấm, thuốc điều trị lao, thuốc kháng khuẩn quinolon; cũng như mối 

liên quan giữa cấu trúc và tác dụng sinh học của một số hoá trị liệu dùng trong điều trị 

hiện nay 

     Phân loại: 615.58 / H401T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010041 

     Từ khoá:Hoá trị liệu 

125. Nhã Uyên. Nước ép từ thiên nhiên tăng cường sức đề kháng với juice : 50 công thức 

nước ép xanh cho sức khoẻ vàng / Nhã Uyên. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 149tr. : 

ảnh, bảng ; 24cm 

     Tóm tắt: Trình bày khái niệm về juice, lợi ích của nước ép, những chuẩn bị để bắt đầu 

với juice, lưu ý cơ bản khi mix juice, màu sắc của ly juice, cách sử dụng nước ép tốt cho 

sức khoẻ và hiệu quả, cách bảo quản nước ép; so sánh giữa nước ép và sinh tố; bảng lợi 

ích của một số loại trái cây, rau củ gia vị; giới thiệu công thức và công dụng của 50 loại 

nước ép phổ biến 
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     Phân loại: 613.2 / N557E 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009977 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012059-12060 

     Từ khoá:Dinh dưỡng,Nước quả ép,Chăm sóc sức khoẻ 

126. Odell, Kelly. 10 điều răn lãnh đạo tối ưu nhất thế giới  = The human way: The ten 

commandments for (im)perfect leaders / Kelly Odell ; Dịch: Thành Khang, Quỳnh Như. - 

Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2022. - 231tr. : hình vẽ ; 21cm 

     Tóm tắt: Chỉ dẫn các kỹ năng, phương pháp cũng như thái độ và cách nhìn nhận sự 

việc để bạn đạt được thành công ở vị trí quản lý: Khiêm tốn; trao quyền; can đảm; chấp 

nhận rủi ro; tập trung vào kết quả; truyền cảm hứng; ra quyết định dựa trên thực tế; nói 

điều mình nghĩ; hỗ trợ nhân viên; đi từ quản lý đến lãnh đạo 

     Phân loại: 658.4092 / M558Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009968 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012042-12043 

     Từ khoá:Kĩ năng,Quản lý,Lãnh đạo 

127. Ohara, Bonnie. Nướng sao cho không cháy : Nghệ thuật nướng bánh mì dành cho 

người mới bắt đầu / Bonnie Ohara ; Lâm Nguyễn Tú Linh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 

2022. - 181tr. : ảnh ; 24cm 

     Thư mục cuối chính văn 

     Tóm tắt: Giới thiệu cách tự làm một ổ bánh mì thành công với những công thức từ 

đơn giản đến nâng cao, kèm theo các bí quyết hữu ích không thể bỏ qua 

     Phân loại: 641.815 / N561S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009944 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011994-11995 

     Từ khoá:Chế biến,Nấu ăn,Bánh mì 

128. Okada Takashi. Tâm lý học về rối loạn nhân cách tránh né / Okada Takashi ; Nhi 

Lâm dịch. - H. : Văn học, 2022. - 343tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 342-343 

     Tóm tắt: Trình bày đặc điểm của những người có "nhân cách tránh né" và đưa ra các 

phương pháp giúp họ có thể khắc phục nhược điểm, tận dụng tối đa những gì mình có và 

sống một cuộc đời viên mãn hơn 

     Phân loại: 616.8581 / T120L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036676 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051612-51613 

     Từ khoá: Tránh né; Rối loạn tâm lí 
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129. Pine II, B. Joseph. Nền kinh tế trải nghiệm : Biến dịch vụ của bạn thành trải 

nghiệm khách hàng / B. Joseph Pine II, James H. Gilmore ; Dịch: Trần Xuân Hải, nhóm 

Missionizer. - H. : Công thương, 2022. - 322tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: The experience economy 

     Tóm tắt: Giới thiệu về nền kinh tế trải nghiệm. Cung cấp trải nghiệm hấp dẫn cho 

khách hàng, chiến lược tập trung vào sự thu hút của khách hàng để mang lại lợi nhuận 

cao 

     Phân loại: 658.56 / N254K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009952 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012010-12011 

     Từ khoá:Dịch vụ khách hàng,Sản phẩm,Quản lí,Tiếp thị 

130. Pradeep, A.K.. AI cho marketing và đổi mới sản phẩm : Chọn đúng khách hàng - 

Chốt đơn hiệu quả / A. K. Pradeep, Andrew Appel, Stan Sthanunathan; Linh M. Nguyễn 

dịch. - H. : Dân trí; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2022. - 397tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: AI for marketing and product innovation: Powerful new tools for 

predicting trends, connecting with customers, and closing sales 

     Tóm tắt: Trình bày những khái niệm nhập môn về trí tuệ nhân tạo và học máy cho 

marketing, giải quyết các các chủ đề liên quan đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo và học máy 

trong lĩnh vực marketing như: dự đoán sử dụng dữ liệu lớn, phân khúc khách hàng và thị 

trường, xác định vấn đề quan trọng nhất, các thuật toán cốt lõi của trí tuệ nhân tạo và học 

máy liên quan tới marketing... 

     Phân loại: 658.80028563 / A103C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036638 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051536-51537 

     Từ khoá:Quản trị tiếp thị,Trí tuệ nhân tạo,Ứng dụng 

131. Price, Catherine. Cắt cơn điện thoại  = How to break up with your phone : 30 ngày 

giành lại quyền kiểm soát cuộc sống để thành công / Catherine Price ; Thế Anh dịch. - H. 

: Hồng Đức, 2022. - 222tr. : hình vẽ ; 21cm 

     Tóm tắt: Giải thích lý do tại sao điện thoại được thiết kế khiến chúng ta khó đặt nó 

xuống và phải dành nhiều thời gian cho nó; từ đó phân tích ảnh hưởng của điện thoại đến 

các mối quan hệ, sức khoẻ tinh thần và thể chất của chúng ta. Đưa ra kế hoạch 30 ngày 

được thiết kế giúp bạn thiết lập mối quan hệ mới lành mạnh hơn và giành lại quyền kiểm 

soát cuộc sống của mình 

     Phân loại: 616.8584 / C118C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009962 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012030-12031 

     Từ khoá: Nghiện Internet; Kiểm soát,Điện thoai di động 
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132.  Quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng và sơ chế một số cây dược liệu theo 

GACP - WHO / Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Bá Hoạt, Ngô Quốc Luật... ; B.s.: Nguyễn 

Minh Khởi (ch.b.).... - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2022. - 391tr. : ảnh, bảng ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Viện Dược liệu. - Thư mục: tr. 387-391 

     Tóm tắt: Giới thiệu về kỹ thuật nhân giống, trồng và sơ chế dược liệu theo hướng dẫn 

GACP - WHO cho 35 loại loại cây dược liệu được trồng phổ biến tại các vùng khác nhau 

trong cả nước như: cây Actisô, ba kích, bạch chỉ, bạch truật, ban âu, bồ công anh, bụp 

giấm, cà gai leo, chè vằng, cúc hoa vàng... 

     Phân loại: 633.88 / QU600T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010013 

     Từ khoá: Sơ chế; Kĩ thuật trồng trọt,Cây thuốc 

133. Radjou, Navi. Làm tốt hơn với nguồn lực ít hơn / Navi Radjou, Jaideep Prabhu ; 

Phạm Quốc Anh dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 347tr. ; 23cm 

     Tên sách tiếng Anh: Frugal innovation: How to do more with less. - Thư mục: tr. 341-

347 

     Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp trong đổi mới sáng tạo tiết kiệm với chiến lược phát 

triển đột phá, giúp nhà quản lý doanh nghiệp có những lợi thế to lớn về kinh tế và kinh 

doanh nhờ áp dụng 6 nguyên tắc: Tiếp cận và lặp lại, sử dụng tài sản linh hoạt, định hình 

hành vi của người tiêu dùng, đồng sáng tạo giá trị với nhà tiêu dùng, kết giao với những 

người bạn sáng tạo, nuôi dưỡng văn hoá tiết kiệm, đổi mới sáng tạo tiết kiệm 

     Phân loại: 658.4063 / L104T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009997 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008788-8790 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012100-12101 

     Từ khoá:Sáng tạo,Doanh nghiệp,Quản lí,Đổi mới 

134. Roter, Annette B.. Mặt tối nơi công sở - Xử lí những hành vi khiếm nhã, rối loạn 

chức năng và lệch lạc / Annette B. Roter; Thành Bảo Ngọc dịch. - H. : Thanh niên, 2022. 

- 431tr. : bảng ; 20cm 

     Thư mục cuối mỗi bài 

     Phân loại: 650.1 / M118T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036658 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051576-51577 

     Từ khoá:Thành công,Công sở,Công việc 

135. Rowe, Sharon. Phép mầu của doanh nghiệp tí hon : Chẳng cần làm lớn, tiền vẫn về 

túi đều đều = The magic of tiny business / Sharon Rowe ; Nguyễn Thị Kim Ngân dịch. - 

H. : Hồng Đức, 2022. - 183tr. : hình vẽ ; 21cm 
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     Tóm tắt: Giải thích khái niệm về doanh nghiệp tí hon; hiểu rõ hơn về thương hiệu và 

câu chuyện của bạn về giá trị độc nhất mà bạn đang cống hiến cho thị trường; nhìn thấu 

thực chất toàn bộ vấn đề khi bắt đầu xây dựng một doanh nghiệp tí hon; tuân thủ đúng 

với những nguyên tắc của chính mình trong suốt quá trình giúp bạn vừa có thu nhập vừa 

có cuộc sống tuyệt vời 

     Phân loại: 658.11 / PH206M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009961 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012028-12029 

     Từ khoá: Khởi nghiệp; Doanh nghiệp 

136. Sharma, Robin. Trí tuệ gia đình từ vị tu sĩ bán đi chiếc Ferrari  = Family wisdom 

from the monk who sold his Ferrari / Robin Sharma; Lê Liên dịch. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2022. - 279tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Chia sẻ năm tuyệt kỹ dành cho người lãnh đạo trong gia đình cùng những 

công cụ hữu ích mà đơn giản giúp bạn cân bằng hoàn hảo giữa công việc và cuộc sống, 

truyền cảm hứng trong gia đình nhằm khơi dậy tài năng và nghị lực ở con cái 

     Phân loại: 646.7 / TR300T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036621 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051500-51501 

     Từ khoá:Thành công,Quản lí,Cuộc sống gia đình 

137. Swann, Andy. Nơi làm việc nhân văn : Phát triển tổ chức vì con người / Andy 

Swann; Người dịch: Kim Diệu, Kim Luyến, Thu Hương. - H. : Dân trí; Công ty văn hóa 

và truyền thông Nhã Nam, 2022. - 339tr. : hình vẽ ; 24cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The human workplace: People-centred organizational 

development. - Thư mục: tr. 332 

     Phân loại: 658.312 / N462L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009982 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012069-12070 

     Từ khoá:Môi trường làm việc,Văn hóa công ty 

138. Tae Jin Yun. Con trai à, khi mệt mỏi hãy đọc những dòng này / Tae Jin Yun ; Hà 

Hương dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 264tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Gồm những lời khuyên của người cha đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc 

sống gửi gắm những lời dăn dạy đầy tình yêu thương cho đứa con của mình với mong 

muốn những câu chuyện của ông sẽ là hành trang để con bước vào đời với một cuộc sống 

tốt đẹp, nhân văn và ý nghĩa hơn 

     Phân loại: 649 / C430T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036673 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051606-51607 
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     Từ khoá:Nuôi dạy con,dịch 

139.  Thi công lắp ráp kết cấu nhịp cầu thép / Trần Minh Phụng (ch.b.), Nguyễn Duy 

Liêm, Nguyễn Thạc Quang, Lê Minh Quang. - H. : Xây dựng, 2022. - 228tr. : minh họa ; 

27cm 

     Thư mục: tr. 222 

     Tóm tắt: Trình bày các hướng dẫn khi thực hiện dự án lắp ráp kết cấu nhịp cầu thép. 

Chi tiết về kỹ thuật thi công và sơ đồ phân tích nghề lắp ráp kết cấu nhịp cầu thép 

     Phân loại: 624.217 / TH300C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010020 

     Từ khoá:Thi công,Cầu thép,Lắp ráp 

140. Tiểu Dã. Tối giản thông thái / Tiểu Dã ; Phùng Thủy Tiên dịch. - H. : Thanh niên, 

2022. - 213tr. ; 19cm. - (Tủ sách Kỹ năng) 

     Tóm tắt: Đưa ra lời khuyên bỏ bớt đồ đạc tạo nên một cuộc sống tối giản thực thụ như 

bàn làm việc, phòng ốc, nhà cửa, những không gian trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu năng 

làm việc và tận hưởng cuộc sống để đạt được hạnh phúc và tự do 

     Phân loại: 640.73 / T452G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036699 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051658-51659 

     Từ khoá:Lối sống,Tiêu dùng 

141. Torz, Jeremy. Thế giới cà phê đỉnh cao  = Real fresh coffee : Cách chọn nguồn, 

rang, xay và pha chế một cốc cà phê hoàn hảo / Jeremy Torz, Steven Macatonia ; Trần 

Phương Thúy dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 168tr. : minh họa ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Real fresh coffee: How to source, roast, grind and brew your own 

perfect cup 

     Tóm tắt: Giới thiệu về xuất xứ và quá trình phát triển mạnh mẽ của cây cà phê trên 

khắp thế giới. Hướng dẫn cách thức giúp chúng ta tự tin chọn nguồn, rang, xay và pha 

chế được những cốc cà phê hoàn hảo nhất 

     Phân loại: 641.877 / TH250G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009954 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012014-12015 

     Từ khoá:Cà phê,Pha chế 

142. Troupe, Thomas Kingsley. Bé cần đánh răng thường xuyên : 2 - 4 tuổi / Thomas 

Kingsley Troupe, Jamey Christoph; Thu Nga dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2021. - 

23tr. : tranh màu ; 20cm. - (Thói quen tốt cho sức khoẻ của bé) 

     Tên sách tiếng Anh: Kitanai and cavity croc brush their teeth 

     Tóm tắt: Hướng dẫn các bé chăm sóc răng miệng đúng cách để phòng bệnh sâu răng 

     Phân loại: 617.670083 / B200C 
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     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039495-39497 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023757-23760 

     Từ khoá:Phòng bệnh,Sâu răng 

143. Troupe, Thomas Kingsley. Bé hãy tắm rửa sạch sẽ : 2 - 4 tuổi / Thomas Kingsley 

Troupe, Jamey Christoph; Thu Nga dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2021. - 23tr. : tranh 

màu ; 20cm. - (Thói quen tốt cho sức khoẻ của bé) 

     Tên sách tiếng Anh: Kitanai and filthy flamingo wash up 

     Tóm tắt: Hướng dẫn các bé rửa tay đúng cách, gội đầu tắm rửa thường xuyên, rửa mặt 

hàng ngày, giữ quần áo sạch sẽ thơm tho 

     Phân loại: 613 / B200H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039498-39500 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023761-23764 

     Từ khoá:Vệ sinh cá nhân 

144. Troupe, Thomas Kingsley. Bé nhớ ăn uống lành mạnh : 2 - 4 tuổi / Thomas 

Kingsley Troupe, Jamey Christoph; Thu Nga dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2021. - 

23tr. : tranh màu ; 20cm. - (Thói quen tốt cho sức khoẻ của bé) 

     Tên sách tiếng Anh: Kitanai and hungry hare eat healthfully 

     Tóm tắt: Hướng dẫn bé ăn uống đa dạng các loại thực phẩm để cân bằng dinh dưỡng, 

hạn chế tối đa đồ ăn vặt, ăn nhiều hoa quả tươi và rau xanh, uống đủ nước mỗi ngày 

     Phân loại: 613.2083 / B200N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039504-39506 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023753-23756 

     Từ khoá:Sức khoẻ,Trẻ em,Dinh dưỡng 

145. Troupe, Thomas Kingsley. Bé nên chăm chỉ vận động : 2 - 4 tuổi / Thomas 

Kingsley Troupe, Jamey Christoph; Thu Nga dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2021. - 

23tr. : tranh màu ; 20cm. - (Thói quen tốt cho sức khoẻ của bé) 

     Tên sách tiếng Anh: Kitanai and lazy lizard get fit 

     Tóm tắt: Hướng dẫn bé chăm chỉ vận động, không ngồi xem ti vi quá lâu, tập luyện 

thể thao mỗi ngày, lựa chọn môn thể thao phù hợp, không nên tập luyện liên tục, quá sức 

     Phân loại: 613.71083 / B200N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039501-39503 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023749-23752 

     Từ khoá:Thể dục,Trẻ em 

146. Trịnh Nhất Quần. Để cuộc họp làm tăng doanh số : Họp là cả một nghệ thuật - Tìm 

ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục những cuộc họp kém hiệu quả / Trịnh Nhất Quần 

; Nguyễn Vĩ dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2022. - 318tr. : hình vẽ ; 21cm 
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     Tóm tắt: Tìm ra nguyên nhân và giải pháp nhằm khắc phục những cuộc họp kém hiệu 

quả: Họp là nghệ thuật giao tiếp; nắm bắt ngôn ngữ cơ thể; vị trí ngồi họp; chuẩn bị kỹ 

nội dung thuyết trình; cách thức chủ trì cuộc họp; rút kinh nghiệm từ những bài học quý 

giá từ các công ty khác; đổi mới hình thức; hiểu rõ đối tác trong phòng họp 

     Phân loại: 658.456 / Đ250C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009956 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012018-12019 

     Từ khoá:Bí quyết thành công,Cuộc họp,Kĩ năng 

147. Tyrrell, Henry Grattan. Lịch sử của những cây cầu / Henry Grattan Tyrrell ; 

Nguyễn Tuấn Bình dịch, s.t., minh họa ; Nguyễn Văn Nhậm h.đ.. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 639tr. : minh họa ; 24cm 

     Phụ lục: tr. 153-207 

     Tóm tắt: Khám phá quá trình phát triển kỹ thuật xây dựng, tính toán kết cấu xây dựng 

cầu từ khởi thủy tới đầu thế kỷ XX: Sự phát triển của khoa học công nghệ, kỹ thuật xây 

dựng, tính toán kết cấu từ những cây cầu được làm bằng gỗ những năm 783 trước công 

nguyên cho đến những chiếc cầu bê tông cốt thép, cầu vượt nhịp dài, cầu treo, cầu vòm.. 

     Phân loại: 624.209 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010036 

     Từ khoá:Kết cấu,Lịch sử,Cầu 

148.  Vườn xinh trên ban công nhỏ / Dương Dương dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 

163tr. : ảnh màu ; 20cm 

     Tóm tắt: Tổng quan kiến thức về vườn hoa ban công, các kiểu vườn hoa trên ban công 

điển hình, một số hỉnh ảnh mẫu minh hoạ 

     Phân loại: 635.9671 / V560X 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036724 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039525-39527 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051704-51705 

     Từ khoá:Trồng trọt,Hoa,Vườn ban công 

149. Willink, Jocko. Thế lưỡng nan của nhà lãnh đạo: Vận dụng cân bằng 12 quy tắc 

lãnh đạo từ SEAL :  = The dichotomy of leadership / Jocko Willink, Leif Babin; Trần 

Trọng Hải Minh dịch. - H. : Thế giới; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2022. - 

418tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Tập hợp những bài học trải nghiệm giúp các nhà lãnh đạo giải phóng năng 

lực hoạt động ở mức cao nhất, cân bằng thế lưỡng nan thông qua sự cân bằng con người, 

câc bằng nhiệm vụ và tự cân bằng bản thân với những tình huống thực tế và những 

nguyên tắcnhư: Quyết đoán nhưng không áp chế, quyết liệt nhưng không liều lĩnh, khiêm 

nhường nhưng không thụ động... 
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     Phân loại: 658.4092 / TH250L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036622 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051502-51503 

     Từ khoá:Quản lí,Kĩ năng,Lãnh đạo 

150.  Xu hướng trong đào tạo và thực hành dược : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn 

Hùng (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Phương, Ngô Thị Quỳnh Mai.... - H. : Y học, 2022. - 

230tr. : minh hoạ ; 24cm 

     Thư mục: tr. 227-230 

     Tóm tắt: Sơ lược quá trình hình thành và phát triển nghề dược, đào tạo và thực hành 

dược. Trình bày xu hướng thực hành dược, đào tạo dược sĩ trong thế kỷ 21 

     Phân loại: 615.1071 / X500H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010039 

     Từ khoá:Dược học,Thực hành,Đào tạo 

151. Zelda tinh nghịch. Mèo con phiêu lưu ký  = The adventures of a curious cat : Bí 

quyết chăm mèo được viết bởi một cô mèo đúng nghĩa / Zelda tinh nghịch ; Quốc Đạt 

dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 192tr. : hình vẽ ; 21cm 

     Tóm tắt: Hướng dẫn cách đối xử với con người, cách giao tiếp với đồ đạc trong nhà, 

cách chăm sóc mèo... bằng giọng điệu của nàng mèo tên Zelda 

     Phân loại: 636.800929 / M205C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009964 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012034-12035 

     Từ khoá:Mèo,Chăm sóc 

152.  Ổn định kết cấu thép : Giáo trình sau đại học / Nguyễn Trọng Hà (ch.b.), Trần 

Ngọc Long, Nguyễn Duy Duẩn, Lê Thanh Hải. - H. : Xây dựng, 2022. - 172tr. : Phụ lục: 

tr. 149-166. - Thư mục: tr. 167 ; 27cm 

     Tóm tắt: Trình bày những kiến thức về ổn định kết cấu thép trong công trình xây dựng 

như: Ổn định của các thanh thẳng và hệ thanh thẳng, ổn định thanh thành mỏng tiết diện 

hở, đánh giá độ tin cậy của kết cấu khung thép theo điều kiện ổn định xét đến sự ăn mòn 

kim loại, dự báo khả năng chịu lực của cột liên hợp thép - bê tông tiết diện tròn có xét 

đến ăn mòn kim loại trong không khí... 

     Phân loại: 693.710711 / Ô454Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010018 

     Từ khoá:Công trình xây dựng,Kết cấu thép,Ổn định 
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700 - NGHỆ THUẬT. VUI CHƠI GIẢI TRÍ 

153. Bernanose, Marcel. Nghệ thuật trang trí ở Bắc Kỳ  = Les arts décoratifs au tonkin : 

Bao gồm 64 hình khắc nằm ngoài bài viết và 48 hình nằm trong bài viết / Marcel 

Bemanose; Dịch: Du Uyên ; Chú giải: Võ Nguyên Phong. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 

238tr. : ảnh ; 26cm 

     Phân loại: 745.09597 / NGH250T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010021 

     Từ khoá:Nghệ thuật trang trí 

154.  Bách khoa thư về nghệ thuật / Lạc Nguyên dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 208tr. : 

minh họa ; 28cm 

     Tên sách tiếng Anh: Art a children's encyclopedia 

     Tóm tắt: Lịch sử của những tác phẩm vĩ đại nhất trong hội họa, điêu khắc và nhiếp 

ảnh từ những nét vẽ đầu tiên trên các hang động thời tiền sử đến nghệ thuật đường phố 

đương đại trong thế kỷ 21; tôn vinh cuộc đời của các họa sĩ, nhà điêu khắc và nhiếp ảnh 

gia đột phá, từ bậc thầy người Hà Lan Johannes Vermeer đến nhà tiên phong nhiếp ảnh 

Julia Margaret Cameron... 

     Phân loại: 703 / B102K 

     Ký hiệu kho: Kho mượn (VVX.): MVVX.012115 

                          Kho tra cứu: TC.003580 

     Từ khoá:Nghệ thuật,Mĩ thuật 

155.  Bùi Xuân Phái - Con mắt của trái tim / Văn Cao, Thái Bá Vân, Nguyễn Tuân.... - 

TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 222tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Gồm 25 bài viết về hội hoạ Bùi Xuân Phái của các nhà nghiên cứu và phê 

bình nổi tiếng trong nước, nước ngoài. đem lại cho mọi người những cảm nhận và hiểu 

biết mới mẻ và phong phú về cuộc đời hoạt động nghệ thuật của hoạ sĩ 

     Phân loại: 759.9597 / B510X 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036674 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051608-51609 

     Từ khoá:Tác phẩm,Hội hoạ 

156.  Designa - Những bí quyết kỹ thuật của nghệ thuật thị giác truyền thống / Adam 

Tetlow, Daud Sutton, Lisa Delong... ; Tô Bá Văn dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2022. - 414tr. : hình vẽ ; 24cm 

     Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về nghệ thuật thị giác, cấu trúc, nguyên lý của thiết kế 

hoa văn Celtic và Hồi giáo, kỹ thuật để dụng đường cong, phối cảnh và các ảo ảnh quang 

học, đối xứng và tỷ lệ vàng 

     Phân loại: 709.04072 / D206N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010033 
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     Từ khoá:Thị giác,Nghệ thuật 

157. Gombrich, E. H.. Câu chuyện nghệ thuật  = The story of art / E. H. Gombrich ; Lưu 

Bích Ngọc dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 689tr. : ảnh, tranh vẽ ; 29cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử nghệ thuật từ thời kỳ hang động cho đến những thử 

nghiệm hiện đại ngày nay và được xâu chuỗi thành một câu chuyện xuyên suốt, mà sợi 

chỉ dẫn dắt là mạch nguồn kết nối các sáng tạo nghệ thuật của con người qua từng thời 

kỳ, trong sự kế tiếp, biến chuyển, thay đổi và đột phá 

     Phân loại: 709 / C125C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010009 

     Từ khoá:Nghệ thuật,Lịch sử 

158. Ormiston, Rosalind. Michelangelo - Cuộc đời và tác phẩm qua 500 hình ảnh / 

Rosalind Ormiston ; Trần Đan Vy dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 258tr. : ảnh ; 29cm 

     Phân loại: 759.5 / M302C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010008 

     Từ khoá:Sự nghiệp,Cuộc đời,Tác phẩm 

159. Passman, Donald S.. Giải mã ngành công nghiệp âm nhạc  = All you need to know 

about the music business : Những chiến lược cân não & quy tắc ngầm để sống sót / 

Donald S. Passman ; Lê Thu Thủy dịch. - H. : Lao động, 2022. - 490tr. : sơ đồ ; 24cm 

     Tóm tắt: Tổng quan về cách thành lập một đội ngũ dẫn dắt sự nghiệp âm nhạc cá 

nhân, xem xét các thoả thuận thu âm. Những điều cần biết khi phát triển một nhóm nhạc. 

Trình bày về nhạc sĩ và nhà phát hành, những buổi hoà nhạc và các chuyến lưu diễn. Tìm 

hiểu về mối liên quan giữa âm nhạc cổ điển và điện ảnh 

     Phân loại: 780 / GI-103M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010035 

     Từ khoá:Âm nhạc,Công nghiệp 

160. Sacks, Oliver. Những kẻ cuồng nhạc : Câu chuyện về âm nhạc và não bộ = 

Musicophilia : Tales of music and the brain / Oliver Sacks ; Lê Ngọc Anh dịch. - H. : Thế 

giới, 2022. - 378tr. ; 24cm 

     Tóm tắt:  Thông qua những câu chuyện đầy nhân văn về âm nhạc tác giả đưa chúng 

ta bước vào thế giới của mối liên hệ giữa âm nhạc và não bộ: vùng não nào đóng vai trò 

trong việc chi phối sự cuồng mê nhạc; những căn bệnh, tai nạn ảnh hưởng đến vùng não 

này lại khiến vùng não kia đột ngột trở nên thích thú âm nhạc: Bị âm nhạc ám ảnh, phạm 

vi của khiếu nhạc, trí nhớ , cử động và âm nhạc, cảm xúc, bàn dạng và âm nhạc 

     Phân loại: 781.11 / NH556K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010011 

     Từ khoá:Thẩm mĩ,Âm nhạc,Tâm lí học 
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161. Statzer, Kathy. Hiểu và thưởng thức một tác phẩm mỹ thuật / Kathy Statzer; Diệp 

Thanh Trúc dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 222tr. : hình ảnh ; 20cm 

     Tóm tắt: Dẫn dắt người đọc xuyên suốt lịch sử nghệ thuật phương Tây. Hướng dẫn 

bạn cách cảm nhận các tác phẩm mỹ thuật, có cái nhìn đa diện các tác phẩm, giải thích từ 

ý tưởng, nội dung cho đến các vấn đề kỹ thuật của nghệ thuật 

     Phân loại: 709.4 / H309V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036610 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051478-51479 

     Từ khoá:Lịch sử,Nghệ thuật,Nghiên cứu 

162. Trần Hậu Tuấn. Hội họa Bùi Xuân Phái và tôi / Trần Hậu Tuấn. - TP. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 181tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Gồm 12 tuỳ bút kèm tranh Bùi Xuân Phái với các chủ đề, thể loại toàn thể 

hiện toàn bộ di sản hội hoạ đồ sộ, phong phú, quen thuộc gần gũi của hoạ sĩ, đưa chúng ta 

vào hành trình nghệ thuật từ "phố Phái" đến phong cảnh nông thôn, miền núi, phụ nữ, 

khoả thân,.. 

     Phân loại: 759.9597 / H452H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036667 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051594-51595 

     Từ khoá:Hội họa,Tác phẩm 

163.  Trần Văn Khê - Trăm năm tâm và nghiệp / Hồng Vân, Nguyễn Thế Thanh, 

Đặng Hoành Loan.... - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 358tr. : 

ảnh ; 24cm 

     Phân loại: 781.620092 / TR121V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009988 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012081-12082 

     Từ khoá: Trần Văn Khê;  1921-2015;  Nhà nghiên cứu âm nhạc cổ truyền;  Việt Nam; 

Sự nghiệp,Cuộc đời 

164. Tyrrell, Henry Grattan. Nghệ thuật làm cầu / Henry Grattan Tyrrell ; Nguyễn 

Tuấn Bình dịch, s.t., minh họa ; Nguyễn Văn Nhậm h.đ.. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 207tr. : minh họa ; 24cm 

     Phụ lục đầu và cuối chính văn 

     Tóm tắt: Những phân tích của Henry Grattan Tyrrell - một kỹ sư, chuyên gia chuyên 

ngành cầu đường về những cây cầu được xây dựng không được xem xét dưới góc độ 

nghệ thuật. Đồng thời đưa ra một số phân tích về tiêu chuẩn nghệ thuật, mỹ học, kết 

cấu... và hình ảnh minh họa để có thể cải thiện tính thẩm mỹ của các cây cầu 

     Phân loại: 725.98 / NGH250T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010037 
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     Từ khoá:Cầu,Nghệ thuật 

 

800 - VĂN HỌC 

165. Agatha, Christie. Vọng lâu tử thần  = Dead man's folly / Christie Agatha; Lê Anh 

Tuấn dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 278tr. ; 20cm 

     Tên thật tác giả: Agatha Mary Clarissa Miller 

     Phân loại: 823.914 / V431L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036733 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039552-39554 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051722-51723 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

166. Agatha Christie. Sau tang lễ  = After the funeral / Christie Agatha ; Hồng Quyên 

dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 366tr. ; 20cm 

     Tên thật tác giả: Agatha Mary Clarissa Miller 

     Phân loại: 823.914 / S111T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036685 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051630-51631 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

167. Ahn Sang Hyun. Mong bạn đừng khóc một mình / Ahn Sang Hyun; Minh Thùy 

dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 191tr. ; 19cm 

     Phân loại: 895.78508 / M431B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036705 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039465-39467 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051666-51667 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

168. Bạch Lạc Mai. Mỏi mòn tìm kiếm lại là người cũ từng quen: Lý Thanh Chiếu 

truyện / Bạch Lạc Mai ; Nguyễn Vinh Chi dịch. - H. : Văn học, 2022. - 308tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.136 / M428M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036702 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051771-51772 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

169. Bất Vấn Tam Cửu. Nhặt sao / Bất Vấn Tam Cửu ; Muối dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 

486tr. ; 24cm 

     Phân loại: 895.136 / NH118S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009941 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011988-11989 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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170. Christie, Agatha. Đón ngọn triều dâng  = Taken at the flood / Christie Agatha; 

Quang Kường dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 319tr. ; 20cm 

     Tên thật tác giả: Agatha Mary Clarissa Miller 

     Phân loại: 823.914 / Đ430N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036623 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051504-51505 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

171. Chàng Trai Áo Trái. Gói chữ thành thư : Gom tiếng lòng, đặt gọn trong tim / 

Chàng Trai Áo Trái. - H. : Thanh niên, 2022. - 217tr. : ảnh ; 19cm. - (Tủ sách Tâm lý học 

tuổi trẻ) 

     Tên thật tác giả: Bùi Hoàng Long 

     Phân loại: 895.9228406 / G428C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036617 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051492-51493 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

172. Clery, Laura. Kẻ ngốc phi thường  = Idiot / Laura Clery ; Yui dịch. - H. : Phụ nữ 

Việt Nam, 2022. - 361tr. ; 20cm 

     Phân loại: 813.6 / K200N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036734 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039555-39557 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051724-51725 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

173. Coetzee, John Maxwell. Ô nhục / John Maxwell Coetzee; Nguyễn Quang Huy 

dịch. - H. : Lao động, 2022. - 370tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Disgrace 

     Phân loại: 823.914 / Ô450N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036650 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051560-51561 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

174. Duy Ân. Nửa lời chưa nói : Tập truyện ngắn / Duy Ân. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2022. - 165tr. ; 20cm. - (Văn học tuổi 20) 

     Phân loại: 895.92234 / N551L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036696 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051652-51653 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

175. Gari. Gửi em của hôm qua / Gari. - H. : Thế giới, 2022. - 182tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.9228408 / G553E 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036631 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051520-51521 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

176. Gonzales, Sophie. Bí mật tủ khóa số 89 / Sophie Gonzales ; Bạc Hà dịch. - H. : Dân 

trí, 2022. - 442tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Perfect on paper 

     Phân loại: 823.92 / B300M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036746 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051748-51749 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

177. Grisham, John. Hãng luật  = The firm : Tiểu thuyết / John Grisham ; Tuấn Việt 

dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 543tr. ; 23cm 

     Phân loại: 813.54 / H106L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009971 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012048-12049 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

178. Guy De Maupassant. Sáng trăng / Guy de Maupassant ; Lê Hồng Sâm dịch. - H. : 

Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 185tr. ; 20cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Clair de lune 

     Phân loại: 843.8 / S106T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036757 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039588-39590 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051766-51767 

     Từ khoá:Văn học cận đại 

179. Hayashi Fumiko. Phố tuyết / Hayashi Fumiko ; Lam Anh dịch. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 225tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.635 / PH450T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036688 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051636-51637 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

180. Higashino, Kiego. Những người Nhật tử tế / Keigo Higashino; Ninh Nhân Văn 

dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 395tr. ; 18cm 

     Phân loại: 895.636 / NH556N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036633 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051524-51525 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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181. Hiền Trang. Chopin biến mất : Truyện dài / Hiền Trang. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2022. - 245tr. : hình vẽ ; 20cm. - (Văn học tuổi 20) 

     Phân loại: 895.92234 / CH434B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036697 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051654-51655 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

182. Hoàng Công Danh. Bảy bảy bốn chín : Truyện dài / Hoàng Công Danh. - TP. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 158tr. ; 20cm. - (Văn học tuổi 20) 

     Phân loại: 895.92234 / B112B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036695 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051650-51651 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

183. Hoàng Khánh Duy. Cõi người mắc cạn : Truyện dài / Hoàng Khánh Duy. - TP. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 132tr. ; 20cm. - (Văn học tuổi 20) 

     Phân loại: 895.92234 / C428N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036681 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051622-51623 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

184. Hồ Anh Thái. Đức Phật, Nữ Chúa và điệp viên : Tiểu thuyết / Hồ Anh Thái. - TP. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 230tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / Đ552P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036642 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051544-51545 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

185. Ichikawa Takuji. Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào / Ichikawa Takuji ; Nguyệt 

Phùng dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 344tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 895.636 / N259G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036712 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039480-39482 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051680-51681 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

186. Imamura Natsuko. Cô gái mặc váy tím / Imamura Natsuko ; Vương Hải Yến dịch. 

- H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 158tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.636 / C450G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036749 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039564-39566 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051750-51751 
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     Từ khoá:Văn học hiện đại 

187. Inujun. Gửi tới người mùa đông này sẽ không còn nữa / Inujun; Ngân Nhi dịch. - H. 

: Dân trí, 2022. - 349tr. ; 18cm 

     Phân loại: 895.636 / G553T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036660 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051580-51581 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

188. Kepnes, Caroline. Bí mật ẩn giấu / Caroline Kepnes ; Thúy Quỳnh dịch. - H. : Lao 

động, 2022. - 567tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Hidden bodies 

     Phân loại: 813.6 / B300M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036693 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051646-51647 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

189. Khang Thành. Định mệnh dưới mưa : Tiểu thuyết / Khang Thành; Bình Nguyên 

dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 567tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.136 / Đ312M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036717 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039507-39509 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051690-51691 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

190. Kim Hà Vi. Dám lựa chọn : Hành trình đấu tranh cho sự sống. Cuộc tìm kiếm chính 

mình / Kim Hà Vi. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 290tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / D104L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036678 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051616-51617 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

191. King, Stephen. Thị kiến  = The Shining / Stephen King ; Người dịch: Phạm Hồng 

Anh, Thành Nguyễn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã 

Nam, 2022. - 588tr. ; 24cm 

     Phân loại: 813.54 / TH300K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009973 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012051-12052 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

192. King, Stephen. Vụ ám sát cuối cùng  = Billy summers / Stephen King ; Huyền 

Thanh dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 706tr. ; 24cm 

     Phân loại: 813.54 / V500A 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009970 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008815-8817 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012046-12047 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

193. Lam Linh. Nuốt hạt mọc cây / Lam Linh. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh, 2022. - 275tr. ; 17cm 

     Phân loại: 895.92234 / N519H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036730 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039543-39545 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051716-51717 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

194. Lowry, Lois. Tìm lại màu xanh : Phần tiếp theo của "Người truyền kí ức" / Lois 

Lowry; Phạm Quốc Hưng dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn; Công ty văn hóa và truyền 

thông Nhã Nam, 2022. - 254tr. ; 20cm 

     Phân loại: 813.54 / T310L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036653 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051566-51567 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

195. László, Krasznahorkai. Vũ điệu quỷ satan / Krasznahorkai László; Giáp Văn 

Chung dịch. - H. : Văn học; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2022. - 374tr. ; 

20cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Hungary: Sátántangó 

     Phân loại: 894.51134 / V500Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036704 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039462-39464 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051664-51665 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

196. Lê Anh Hoài. Nỗi sợ & những khuôn hình : Tập truyện ngắn / Lê Anh Hoài. - TP. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 190tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / N452S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036680 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051620-51621 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

197. Lê Quang Trạng. Vệt sáng của bụi : Tập truyện ngắn / Lê Quang Trạng. - TP. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 158tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / V258S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036714 
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                          Kho lưu động (VN): LDVN.039486-39488 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051684-51685 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

198. Lê Tiền Tuyến. Tuyển tập Bút ký - Phóng sự ảnh / Lê Tiền Tuyến. - TP. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 30cm 

          T.1 : Dấu ấn lữ hành. - 2022. - 295tr. : ảnh 

     Tóm tắt: Tuyển chọn những bài phóng sự, ghi chép của tác giả đăng trên báo Sài Gòn 

giải phóng, Sài Gòn đầu tư tài chính về những đặc trưng văn hoá - sự kiện lịch sử của dân 

tộc và của các quốc gia trên thế giới qua các phần: Quê hương - Đất nước; Văn hoá - 

Sáng tạo; Du lịch - Khám phá 

     Phân loại: 895.9228403 / T527T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010005 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

199. Lê Tiền Tuyến. Tuyển tập Bút ký - Phóng sự ảnh / Lê Tiền Tuyến. - TP. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 259tr. : ảnh ; 30cm 

          T.2 : Nhìn ra thế giới. - 2022. - 259tr. : ảnh 

     Tóm tắt:  Tuyển chọn những bài phóng sự, ghi chép của tác giả đăng trên báo Sài 

Gòn giải phóng, Sài Gòn đầu tư tài chính về những trải nghiệm kho tàng tri thức nhân 

loại qua các phần: Trong mắt chúng tôi, một góc nhìn khác và di sản - nghệ thuật 

     Phân loại: 895.9228403 / T527T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010006 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

200. Lưu Từ Hân. Sét hòn - Tử thần trên sa mạc Gobi / Lưu Từ Hân ; Lê Xuân Hồng 

dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 475tr. ; 24cm 

     Phân loại: 895.136 / S207H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010010 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008812-8814 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012111-12112 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

201. Maugham, W. Somerset. Tấm mạng hoa / W. Somerset Maugham; Người dịch: 

1980 Novel, Hoài Anh. - H. : Thanh niên, 2022. - 415tr. ; 20cm 

     Phân loại: 823.912 / T120M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036628 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051514-51515 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

202. Mei. Thích cậu nốt hôm nay : Thơ / Mei. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 173tr. : 

hình vẽ ; 19cm 
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     Phân loại: 895.92214 / TH302C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036669 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039456-39458 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051598-51599 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

203. Mingyu Park. Bánh xốp : Tiểu thuyết / Mingyu Park ; Nghiêm Thị Thu Hương 

dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 334tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.735 / B107X 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036692 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051644-51645 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

204. Miura Shion. Khúc ngẫu hứng trước ga Mahoro / Miura Shion ; Nhật An dịch. - H. 

: Dân trí, 2022. - 461tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.636 / KH506N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036687 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051634-51635 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

205. Mặc Bảo Phi Bảo. Một đời một kiếp, Giang Nam lão / Mặc Bảo Phi Bảo ; Tố Hinh 

dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 423tr. ; 24cm 

     Phân loại: 895.136 / M458Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009940 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011986-11987 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

206. Mộc Hề Nương. Truyện ma không hồi kết : 18+ / Mộc Hề Nương; Sam Lương 

dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 470tr. ; 24cm 

     Phân loại: 895.136 / TR527M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009986 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012077-12078 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

207. Mộc Nhi. Cuộc đời ngắn lắm đừng ôm muộn phiền / Mộc Nhi. - H. : Văn học, 2022. 

- 233tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.9228408 / C514Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036671 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051602-51603 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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208. Natsuki Amasawa. Cho đến khi telomere tháng 7 kết thúc / Natsuki Amasawa ; 

Minh họa: Shiromizakana ; Trang Ngọc dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 302tr. : tranh vẽ ; 

18cm 

     Phân loại: 895.636 / CH400Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036753 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039576-39578 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051758-51759 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

209. Natsuki Amasawa. Gửi em của mười năm sau / Natsuki Amasawa; Kam Tròn dịch; 

Loundraw minh họa. - H. : Thế giới, 2022. - 399tr. : tranh vẽ ; 18cm 

     Phân loại: 895.636 / G553E 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036646 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051552-51553 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

210. Nesbit, E.. Những đứa trẻ đường tàu / E. Nesbit; Nguyễn Ngoan dịch. - H. : Thanh 

niên, 2021. - 243tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: The railway children 

     Phân loại: 823.8 / NH556Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036657 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051574-51575 

     Từ khoá:Văn học cận đại 

211. Nguyên Nguyên. Có thú dữ trong thành phố : Truyện ngắn / Nguyên Nguyên. - TP. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 202tr. ; 20cm. - (Văn học tuổi 20) 

     Phân loại: 895.92234 / C400T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036698 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051656-51657 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

212. Nguyễn Dữ. Truyền kỳ mạn lục / Nguyễn Dữ ; Nguyễn Công Hoan minh họa; Trần 

Thị Băng Thanh g.t. và chỉnh lý; Ngô Văn Triện dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 211tr. : 

tranh vẽ ; 32cm 

     Phân loại: 895.92231 / TR527K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010003 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012109 

     Từ khoá:Văn học trung đại 

213. Nguyễn Thu Thủy. Những lối về miền hoa : Dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyễn Thu 

Thủy. - H. : Kim Đồng, 2022. - 143tr. ; 19cm. - (Tủ sách Tuổi mới lớn) 

     Phân loại: 895.92234 / NH556L 
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     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017335-17338 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

214.  Nhà văn - Cuộc đời và tác phẩm / James Naughtie ; Nguyễn Ánh Hồng dịch. - H. 

: Dân trí, 2022. - 360tr. ; 30cm 

     Phân loại: 809.04 / NH100V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010007 

     Từ khoá:Nghiên cứu văn học,Nhà văn,Cuộc đời,Sự nghiệp 

215. Poznanski, Ursula. Trò chơi tử thần  = Erebos / Ursula Poznanski; Nguyễn Trang 

dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 460tr. ; 24cm 

     Phân loại: 833.92 / TR400C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009972 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012050, MVVX.012099 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

216. Quyên Gavoye. Vô cực / Quyên Gavoye. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh, 2022. - 181tr. ; 20cm 

     Tên thật tác giả: Phạm Thị Thanh Quyên 

     Phân loại: 895.92234 / V450C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036708 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039474-39476 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051672-51673 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

217. Rabindranath Tagore. Những bài thơ / Rabindranath Tagore ; Bùi Xuân dịch. - H. 

: Kim Đồng, 2022. - 151tr. ; 19cm. - (Văn học Ấn Độ. Tác phẩm chọn lọc) 

     Dịch theo bản dịch từ tiếng Bengal sang tiếng Anh của Rabindranath Tagore do 

Visva-Bharati xuất bản năm 1942 

     Phân loại: 891.4415 / NH556B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036700 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051660-51661 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

218. Rubin, Jay. Haruki Murakami và âm nhạc của ngôn từ / Jay Rubin; Y Khương dịch. 

- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 501tr. ; 23cm 

     Phân loại: 810.09 / H100M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009983 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012071-12072 

     Từ khoá:Tiểu sử,Tác phẩm,Nghiên cứu văn học 

219. Sager, Riley. Về nhà trước trời tối  = Home before dark / Riley Sager ; Thu Vân 

dịch. - H. : Lao động, 2022. - 526tr. ; 20cm 
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     Phân loại: 813.54 / V250N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036752 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039573-39575 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051756-51757 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

220. Sandford, John. Con mồi hoa lệ / John Sandford; Nguyễn Thế Hiền dịch. - H. : 

Thanh niên, 2022. - 406tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Neon Prey 

     Phân loại: 813.54 / C430M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009996 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012097-12098 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

221. Shizukui Shusuke. Tàn lửa / Shizukui Shusuke; Dương Hoa dịch. - H. : Nxb. Hà 

Nội; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2022. - 479tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.636 / T105L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036627 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051512-51513 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

222. Sohi Oh. Giá như được hạnh phúc, dẫu cho chẳng rời đi / Sohi Oh; Sun Tzô dịch. - 

H. : Văn học, 2022. - 301tr. ; 19cm 

     Phân loại: 895.78508 / GI-100N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036727 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039534-39536 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051710-51711 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

223. Sveistrup, Soren. Người hạt dẻ : Tiểu thuyết trinh thám / Soren Sveistrup ; Khánh 

An dịch. - H. : Văn học, 2022. - 523tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: The chestnut man 

     Phân loại: 839.8138 / NG558H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009946 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011998-11999 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

224. Swanson, Peter. 8 vụ án hoàn hảo : Vạch trần tâm lý kẻ phạm tội / Peter Swanson; 

Fatass Racoon dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 293tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Eight perfect murders 

     Phân loại: 813.54 / T104V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009975 
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                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012055-12056 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

225. Sáenz, Benjamin Alire. Logic khó lý giải của đời tôi / Benjamin Alire Sáenz; Linh 

Dương dịch. - H. : Lao động, 2022. - 534tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: The inexplicable logic of my life 

     Phân loại: 813.54 / L427K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036624 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051506-51507 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

226. Sơn Nam. Hương quê : Tập truyện ngắn / Sơn Nam. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2022. - 277tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / H561Q 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036641 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051542-51543 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

227. Sương Nguyệt Minh. Trường Sa - Kì vĩ và gian lao : Dành cho lứa tuổi 12+ / 

Sương Nguyệt Minh. - H. : Kim Đồng, 2022. - 190tr. ; 20cm. - (Tủ sách Biển đảo Việt 

Nam) 

     Tên thật tác giả: Nguyễn Ngọc Sơn 

     Phân loại: 895.9228403 / TR561S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036723 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039522-39524 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051702-51703 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

228. Tevis, Walter. Gambit Hậu : Dành cho lứa tuổi 16+ / Walter Tevis ; Vương Bảo 

Ngọc dịch ; Khánh Quân h.đ.. - H. : Kim Đồng, 2022. - 447tr. ; 22cm 

     Tên sách tiếng Anh: The Queen's gambit 

     Phân loại: 813.54 / G104H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009942 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011990-11991 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

229. Thi Vũ. Vu giả / Thi Vũ; Uri minh hoạ; Tịch Nguyệt dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. 

- 455tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.136 / V500G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036706 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039468-39470 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051668-51669 
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     Từ khoá:Văn học hiện đại 

230. Thục Linh. Khế ước bán dâu / Thục Linh. - H. : Thanh niên, 2022. - 475tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / KH250Ư 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036614 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051486-51487 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

231. Toro, Guillermo del. Mê cung Thần Nông  = Pan's Labyrinth / Guillermo del Toro, 

Cornelia Funke; Minh họa: Allen Williams; Trang Rose dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 

319tr. ; 22cm 

     Phân loại: 863.7 / M250C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009978 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012061-12062 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

232. Trần Dần. Những ngã tư và những cột đèn : Tiểu thuyết / Trần Dần. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2022. - 314tr. ; 24cm 

     Phân loại: 895.922334 / NH556N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009981 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012067-12068 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

233. Tâm An. Lữ khách ven đường / Tâm An. - H. : Văn học, 2022. - 204tr. : hình vẽ ; 

20cm 

     Tên thật tác giả: Nguyễn Lê Bảo Ý 

     Phân loại: 895.9228408 / L550K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036743 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051742-51743 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

234. Vigan, Delphine de. Dựa trên một câu chuyện có thật / Delphine de Vigan; Trần 

Văn Công dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 

2022. - 445tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Pháp: D'après une histoire vraie 

     Phân loại: 843.92 / D551T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036662 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051584-51585 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

235.  Việc nhỏ cùng làm - Để chúng mình hòa thuận : Truyện tranh: Dành cho trẻ 5 

- 8 tuổi / Viết lời: Eileen Spinelli; Minh họa: Anne Kennedy; Người dịch: Hồng Tú. - H. 

: Giáo dục Việt Nam, 2021. - 32tr. : tranh màu ; 25cm 



65 

 

 

     Tên sách tiếng Anh: Peace week in miss Fox's class 

     Phân loại: 813 / V303N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005524-5527 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008809-8811 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

236.  Việc nhỏ cùng làm - Để chúng mình không hiểu lầm : Truyện tranh: Dành cho 

trẻ 5 - 8 tuổi / Viết lời: Eileen Spinelli; Minh họa: Anne Kennedy; Người dịch: Hồng Tú. 

- H. : Giáo dục Việt Nam, 2021. - 32tr. : tranh màu ; 25cm 

     Tên sách tiếng Anh: Miss Fox's class gets it wrong 

     Phân loại: 813 / V303N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005520-5523 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008806-8808 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

237.  Việc nhỏ cùng làm - Để chúng mình sống khỏe : Truyện tranh: Dành cho trẻ 5 

- 8 tuổi / Viết lời: Eileen Spinelli; Minh họa: Anne Kennedy; Người dịch: Hồng Tú. - H. 

: Giáo dục Việt Nam, 2021. - 32tr. : tranh màu ; 25cm 

     Tên sách tiếng Anh: Miss Fox's class shapes up 

     Phân loại: 813 / V303N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005528-5531 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008800-8802 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

238.  Việc nhỏ cùng làm - Để chúng mình "sống xanh" : Truyện tranh: Dành cho trẻ 

5 - 8 tuổi / Viết lời: Eileen Spinelli; Minh họa: Anne Kennedy; Người dịch: Hồng Tú. - 

H. : Giáo dục Việt Nam, 2021. - 32tr. : tranh màu ; 25cm 

     Tên sách tiếng Anh: Miss Fox's class goes green 

     Phân loại: 813 / V303N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005532-5535 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008803-8805 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

239. Việt Anh Trần. Thanh xuân là gì em nhỉ? / Việt Anh Trần. - H. : Thanh niên, 2022. 

- 293tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92214 / TH107X 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036729 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039540-39542 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051714-51715 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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240. Vũ Hoàng Long. Người kể chuyện tuổi trẻ / Vũ Hoàng Long. - H. : Thế giới, 2022. 

- 178tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 895.9228403 / NG558K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036666 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051592-51593 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

241. Walliams, David. Cậu bé mặc váy / David Walliams; Quentin Blake minh họa; 

Phạm Quốc Hưng dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã 

Nam, 2022. - 186tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: The boy in the dress 

     Phân loại: 823.92 / C125B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036637 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051534-51535 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

242. Warga, Jasmine. Tên gọi khác của nhà / Jasmine Warga ; Phi Yến dịch. - H. : Dân 

trí, 2022. - 287tr. ; 19cm 

     Phân loại: 813.6 / T254G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036683 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051626-51627 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

243. Writinman. Trưởng thành là khi nỗi buồn cũng có deadline / Writinman. - H. : Văn 

học, 2022. - 194tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.9228408 / TR561T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036755 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039582-39584 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051762-51763 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

244. Xuân Thảo. Đừng khóc ở Sài Gòn / Xuân Thảo. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 

215tr. : ảnh màu ; 19cm 

     Phân loại: 895.9228408 / Đ556K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036634 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051526-51527 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

245. Yang Phan. Vụn ký ức : Truyện dài / Yang Phan. - In lần thứ 2. - TP. Hồ Chí Minh 

: Nxb. Trẻ, 2022. - 154tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / V512K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036710 
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                          Kho lưu động (VN): LDVN.039592 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051676-51677 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

246. Yoichi Ito. Truyền đạt ngắn gọn bắt trọn người nghe / Yoichi Ito ; Kim Khánh dịch. 

- H. : Thế giới, 2022. - 204tr. : minh họa ; 20cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu các kỹ năng thuyết trình và nghệ thuật truyền đạt giúp người nghe 

hiểu rõ vấn đề một cách nhanh nhất: Những yếu tố cơ bản cần xác định để truyền đạt vấn 

đề; truyền đạt trong một phút; để người nghe không bị lạc hướng, hãy nói ngắn gọn, đon 

giản; khiến người nghe tập trung chú ý và hành động trong một phút; hiểu rõ các kiểu 

thuyết trình 

     Phân loại: 808.51 / TR527Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036732 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039549-39551 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051720-51721 

     Từ khoá:Kĩ năng thuyết trình,Nghệ thuật diễn thuyết 

247. Yoon, David. Thật thà mà yêu / David Yoon ; Nguyễn Bích Trâm dịch. - H. : Kim 

Đồng, 2022. - 490tr. ; 22cm 

     Phân loại: 813.6 / TH124T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009999 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008794-8796 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012104-12105 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

248. Yuta Takahashi. Tiệm dệt hồi ức ẩn trong sương / Yuta Takahashi; Trương Mỹ 

Linh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 334tr. ; 18cm 

     Phân loại: 895.636 / T304D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036718 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039510-39512 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051692-51693 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

249. Yuta Takaháshi. Những bữa cơm hoài niệm ở Trạm Mèo Con / Yuta Takaháshi ; 

Phạm Bích dịch. - H. : Văn học, 2022. - 299tr. ; 18cm 

     Phân loại: 895.636 / NH556B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036738 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051732-51733 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

250. Yên La. Hoa hải đường chưa ngủ : Tiểu thuyết / Yên La ; Thu Trang dịch. - H. : 

Thanh niên, 2022. - 403tr. ; 20cm 



68 

 

 

     Phân loại: 895.136 / H401H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036675 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051610-51611 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

251. Đới Nhật Cường. Thế gian này dẫu đẹp nhưng cũng chẳng bằng em / Đới Nhật 

Cường ; Nel dịch. - H. : Văn học, 2022. - 393tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.18608 / TH250G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036721 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039516-39518 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051698-51699 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

 

900 - LICH SỬ. ĐỊA LÝ 

252. Arnhold, Hilda. Bắc kỳ - Phong cảnh và ấn tượng / Hilda Arnhold ; Người dịch: 

Đặng Anh Đào, Hoàng Thanh Thủy; Minh họa: Mạnh Quỳnh. - H. : Kim Đồng, 2022. - 

259tr. : hình vẽ, ảnh ; 20cm 

     Phân loại: 915.9704 / B113K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036709 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051674-51675 

     Từ khoá:Du hành 

253. Aung San Suu Kyi. Vượt qua sợ hãi  = Freedom from fear : Tư tưởng và con người 

Aung San Suu Kyi qua các bài viết / Aung San Suu Kyi ; Trần Trương Phúc Hạnh dịch. - 

H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 522tr. ; 24cm 

     Phụ lục cuối chính văn 

     Tóm tắt: Viết về tư tưởng chủ đạo hệ thống quan điểm chính trị cũng như sức mạnh 

tinh thần phi thường của tác giả; mở ra trước mắt một bức tranh về lịch sử - văn hoá - xã 

hội - chính trị của đất nước Miến Điện - cái nôi nuôi dưỡng nên một Aung San Suu Kyi 

của quá khứ, hiện tại và tương lai 

     Phân loại: 959.105092 / V563Q 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010000 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008797-8799 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012106-12107 

     Từ khoá:Tư tưởng,Nhân vật lịch sử 

254. Cúc T.. Châu Âu: Cứ mơ mộng và lên đường : Bạn không thể làm lại, nhưng có thể 

sửa sai / Cúc T.. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 227tr, : ảnh ; 

17cm 

     Phân loại: 914 / CH125Â 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036715 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039489-39491 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051686-51687 

     Từ khoá:Du hành 

255. Gladwell, Malcolm. The Bomber Mafia : Giấc mơ, cám dỗ và đêm dài nhất trong 

thế chiến II / Malcolm Gladwell ; Dịch: Nguyễn Bình Thành, Thới Ngọc Tuấn Quốc. - H. 

: Thế giới, 2022. - 231tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 217-231 

     Tóm tắt: Câu chuyện về Thế chiến II, đặt biệt là về nhóm Bomber Mafia - một nhóm 

các phi công và sĩ quan trẻ của lực lượng Không quân Hoa Kỳ những năm 1920 và 1930 

cùng đóng quân ở Alabama, họ vẽ ra một ý tưởng chiến tranh mới dựa trên sức mạnh 

không quân 

     Phân loại: 940.544973 / TH200B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036672 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051604-51605 

     Từ khoá:Chiến tranh thế giới II,Lịch sử,Không quân 

256. Gordis, Daniel. Lịch sử Israel - Câu chuyện về sự hồi sinh của một dân tộc / Daniel 

Gordis ; Nguyễn Trung Kiên dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 581tr. : ảnh, bản đồ ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Israel: A concise history of a nation reborn. - Phụ lục: tr. 475-504 

     Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử hồi sinh của đất nước Israel từ việc đứng trước bờ vực 

diệt vong đến quá trình đấu tranh, xây dựng và phát triển trở thành một quốc gia hiện đại, 

dẫn đầu về công nghệ tiên tiến và một số tổ chức khoa học hàng đầu trên thế giới 

     Phân loại: 956.9405 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010015 

     Từ khoá:Lịch sử 

257. Hett, Benjamin Carter. Cái chết của nền dân chủ : Những bước tiến quyền lực của 

Hitler / Benjamin Carter Hett ; Huỳnh Hoa dịch và chú giải. - H. : Lao động, 2022. - 

362tr. ; 23cm 

     Tên sách tiếng Anh: The death of Democracy: Hitler's rise to power and the downfall 

of the  Weimar republic 

     Phân loại: 943.086 / C103C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009984 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012073-12074 

     Từ khoá: Hitler; Đế chế thứ Ba; Lịch sử,Đế chế 

258. Jayakumar, Shashi. Những ý tưởng lớn của Lý Quang Diệu  = The big ideas of 

Lee Kuan Yew / Shashi Jayakumar, Rahul Sagar; Huy Minh dịch. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2022. - 271tr. : ảnh ; 20cm 
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     Tóm tắt: Tuyển tập các tiểu luận từ những cộng sự đã kề vai sát cánh cùng cựu Thủ 

tướng Lý Quang Diệu trong suốt tiến trình lập nước và xây dựng Singapore từ một thành 

bang nhỏ trên bản đồ thế giới trở thành quốc gia đứng đầu trên mọi thước đo kỹ trị. Mười 

một tác giả viết từ nhiều góc độ khác nhau trong nền công vụ Singapore, làm nổi bật 

những ý tưởng lớn, những phẩm chất lãnh đạo của Lý Quang Diệu, cũng như thành tựu 

và di sản của ông đối với đất nước Singapore 

     Phân loại: 959.57051092 / NH556Y 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036649 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051558-51559 

     Từ khoá:Lịch sử 

259. Lê Văn Phúc. Nam Hải dị nhân liệt truyện / Phan Kế Bính ; Lê Văn Phúc hiệu 

chính ; Minh họa: Tạ Huy Long. - H. : Kim Đồng, 2022. - 285tr. ; 32cm 

     Tóm tắt: Tập hợp một số sự tích kể về các nhân vật lịch sử anh tài của Việt Nam có 

nhiều công lao đối với đất nước như: Trưng Vương, Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Lê 

Thái Tổ, Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành.. 

     Phân loại: 959.70099 / N104H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010004 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012110 

     Từ khoá:Nhân vật lịch sử 

260. Nguyễn Ngọc Tiến. Hà Nội còn một chút này / Nguyễn Ngọc Tiến. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2022. - 367tr. ; 20cm 

     Phân loại: 915.9731 / H100N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036626 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051510-51511 

     Từ khoá:Danh thắng,Di tích lịch sử 

261. Nguyễn Quang Bắc. Chiến dịch Trị - Thiên 1972 / Nguyễn Quang Bắc. - H. : Phụ 

nữ Việt Nam, 2022. - 610tr. : ảnh, bản đồ ; 23cm 

     Phụ lục: tr. 581-603. - Thư mục: tr. 604-610 

     Tóm tắt: Trình bày bối cảnh lịch sử, chủ trương của Bộ Chính trị và Quân uỷ Trung 

ương, quyết tâm và kế hoạch chiến dịch tiến công của Đảng uỷ và Bộ Tư lệnh Chiến 

dịch; thời kỳ chủ động tiến công (30/3 - 27/6/1972) và thời kỳ tác chiến phản công, 

phòng ngự giữ vững vùng giải phóng của Chiến dịch Trị - Thiên (28/6/1972 - 31/1/1973); 

tổng kết Chiến dịch Trị - Thiên 1972 

     Phân loại: 959.7043 / CH305D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009985 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012075-12076 

     Từ khoá:Chiến dịch Trị Thiên,Lịch sử 
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262. Tudor, Daniel. Hàn Quốc - Quốc gia gây sững sờ  = Korea: The impossible country 

: Vươn lên rực rỡ từ đống tro tàn - Thâm cung bí sử về một hiện tượng kinh tế, chính trị 

và văn hóa / Daniel Tudor ; Lê Thị Trúc Quỳnh dịch. - H. : Thế giới; Công ty văn hóa và 

truyền thông Nhã Nam, 2022. - 406 tr., 18tr. ảnh màu ; 24cm 

     Tóm tắt: Lịch sử quá trình đất nước Hàn Quốc, kể từ khi tách khỏi Triều Tiên, khắc 

phục hậu quả hơn năm mươi năm bị Nhật đô hộ và cuộc chiến Triều - Hàn, để vươn lên 

trở thành một quốc gia thịnh vượng về tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, tín 

ngưỡng, nghệ thuật, điện ảnh... 

     Phân loại: 951.95 / H105Q 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009995 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012095-12096 

     Từ khoá:Chính trị,Văn hóa,Kinh tế,Lịch sử hiện đại 

263.  Đại Nam thực lục / Quốc sử quán triều Nguyễn b.s.. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. 

Hà Nội, 2022. - Trọn bộ 10 tập. ; 24cm 

          T.1/ Nguyễn Ngọc Tỉnh phiên dịch, Đào Duy Anh h.đ.. - 2022. - 1068tr. 

     Phân loại: 959.7029 / Đ103N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010023 

     Từ khoá:Lịch sử,Nhà Nguyễn,Thời phong kiến 

264.  Đại Nam thực lục / Quốc sử quán triều Nguyễn b.s. ; Phiên dịch: Ngô Hữu Tạo... ; 

Đào Duy Anh h.đ.. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 1000tr. ; Trọn bộ 10 

tập. - 24 cm 

     ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Sử học 

          T.2. - 2022. - 1000tr. 

     Tóm tắt: Ghi chép thực về lịch sử Việt Nam ở thế kỷ XIX dưới thời triều Nguyễn 

chính biên, đệ nhị kỷ thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế (Minh Mệnh) từ 1820 - 1828 

     Phân loại: 959.7029 / Đ103N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010024 

     Từ khoá:Nhà Nguyễn,Lịch sử,Thời phong kiến 

265.  Đại Nam thực lục / Quốc sử quán triều Nguyễn b.s. ; Phiên dịch: Đỗ Mộng 

Khương... ; H.đ.: Đào Duy Anh, Hoa Bằng. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. 

- 1036tr. ; Trọn bộ 10 tập. - 24 cm 

     ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Sử học 

          T.3. - 2022. - 1036tr. 

     Tóm tắt: Ghi chép thực về lịch sử Việt Nam ở thế kỷ XIX dưới thời triều Nguyễn 

chính biên, đệ nhị kỷ thực lục về Thánh Tổ nhân hoàng đế (Minh Mệnh) từ 1830 - 1833 

     Phân loại: 959.7029 / Đ103N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010025 
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     Từ khoá:Lịch sử,Nhà Nguyễn,Thời phong kiến 

266.  Đại Nam thực lục / Quốc sử quán triều Nguyễn b.s.. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. 

Hà Nội, 2022. - Trọn bộ 10 tập. ; 24cm 

          T.4/ Phiên dịch: Nguyễn Thế Đạt..., Hoa Bằng h.đ.. - 2022. - 1133tr. 

     Tóm tắt: Ghi chép thực về lịch sử Việt Nam ở thế kỷ XIX dưới thời triều Nguyễn 

chính biên, đệ nhị kỷ thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế (Minh Mệnh) từ 1833 - 1836 

     Phân loại: 959.7029 / Đ103N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010026 

     Từ khoá:Lịch sử,Nhà Nguyễn,Thời phong kiến 

267.  Đại Nam thực lục / Quốc sử quán triều Nguyễn b.s. ; Phiên dịch: Đỗ Mộng 

Khương... ; Cao Huy Giu h.đ.. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 937tr. ; 

Trọn bộ 10 tập. - 24 cm 

     ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Sử học 

          T.5. - 2022. - 937tr. 

     Tóm tắt: Ghi chép thực về lịch sử Việt Nam ở thế kỷ XIX dưới thời triều Nguyễn 

chính biên, đệ nhị kỷ thực lục về Thánh Tổ Nhân hoàng đế (Minh Mệnh) từ 1837 - 1840 

     Phân loại: 959.7029 / Đ103N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010027 

     Từ khoá:Lịch sử,Nhà Nguyễn,Thời phong kiến 

268.  Đại Nam thực lục / Quốc sử quán triều Nguyễn b.s. ; Phiên dịch: Cao Huy Giu... ; 

Hoa Bằng h.đ.. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 1141tr. ; Trọn bộ 10 tập. - 

24 cm 

     ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Sử học 

          T.6. - 2022. - 1141tr. 

     Tóm tắt: Ghi chép thực về lịch sử Việt Nam ở thế kỷ XIX dưới thời triều Nguyễn 

chính biên, đệ tam kỷ thực lục về Hiến Tổ Chương hoàng đế (Thiệu Trị) từ 1841 - 1847 

     Phân loại: 959.7029 / Đ103N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010028 

     Từ khoá:Lịch sử,Nhà Nguyễn,Thời phong kiến 

269.  Đại Nam thực lục / Quốc sử quán triều Nguyễn b.s. ; Phiên dịch: Nguyễn Ngọc 

Tỉnh... ; H.đ.: Cao Huy Giu, Nguyễn Trọng Hân. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội, 

2022. - 1551tr. ; Trọn bộ 10 tập. - 24 cm 

     ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Sử học 

          T.7. - 2022. - 1551tr. 

     Tóm tắt: Ghi chép thực về lịch sử Việt Nam ở thế kỷ XIX dưới thời triều Nguyễn 

chính biên, đệ tứ kỷ thực lục về Duệ Tông Anh hoàng đế (Tự Đức) từ 1848 - 1873 

     Phân loại: 959.7029 / Đ103N 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010029 

     Từ khoá:Lịch sử,Thời phong kiến,Nhà Nguyễn 

270.  Đại Nam thực lục / Quốc sử quán triều Nguyễn b.s. ; Phiên dịch: Ngô Hữu Tạo... ; 

H.đ.: Nguyễn Trọng Hân, Cao Huy Giu. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 

669tr. ; Trọn bộ 10 tập. - 24 cm 

     ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Sử học 

          T.8. - 2022. - 669tr. 

     Tóm tắt: Ghi chép thực về lịch sử Việt Nam ở thế kỷ XIX dưới sự trị vì của vương 

triều Nguyễn chính biên - đệ tứ kỷ thứ tư thực lục về Dực Anh Tông hoàng đế từ 1874 -

1883 

     Phân loại: 959.7029 / Đ103N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010030 

     Từ khoá:Lịch sử,Nhà Nguyễn,Thời phong kiến 

271.  Đại Nam thực lục / Quốc sử quán triều Nguyễn b.s. ; Phiên dịch: Nguyễn Ngọc 

Tỉnh... ; H.đ.: Nguyễn Mạnh Duân, Nguyễn Trọng Hân. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. 

Hà Nội, 2022. - 504tr. ; Trọn bộ 10 tập. - 24 cm 

     ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Sử học 

          T.9. - 2022. - 504tr. 

     Tóm tắt: Ghi chép thực về lịch sử Việt Nam ở thế kỷ XIX dưới sự trị vì của vương 

triều Nguyễn Chính biên - đệ ngũ kỷ thứ năm thực lục về Giản Tông Nghị hoàng đế 1883 

- 1885 và thực lục về Cảnh Tông Thuần hoàng đế 1885 - 1888 

     Phân loại: 959.7029 / Đ103N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010031 

     Từ khoá:Lịch sử,Nhà Nguyễn,Thời phong kiến 

272.  Đại Nam thực lục : Sách dẫn sự kiện và tư liệu / Quốc sử quán triều Nguyễn b.s. 

; Tổ Phiên dịch Viện Sử học phiên dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 

195tr. ; Trọn bộ 10 tập. - 24 cm 

     ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Sử học 

          T.10 : Sách dẫn sự kiện và tư liệu. - 2022. - 195tr. 

     Tóm tắt: Ghi chép thực về lịch sử Việt Nam ở thế kỷ XIX dưới sự trị vì của vương 

triều Nguyễn về các lĩnh vực: chính trị, hành chính, quân sự, chiến tranh - bạo lực, ngoại 

giao, kinh tế, giáo dục, kiến trúc, xã hôi - y tế và thiên văn 

     Phân loại: 959.7029 / Đ103N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010032 

     Từ khoá:Nhà Nguyễn,Lịch sử,Thời phong kiến 

 


